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Trong sách nầy chẳng có day gì mới lạ, một 
day tắt những lẽ đã giảng trong các sách đạo, cùng 
là những lẽ cần phải biết cho được rỗi linh hồn, . 
ấy là được thanh nhàn vui vẻ vô cùng. 

Vậy loài người ta trọng hơn các loài ở thế 
gian nầy, воі vì có linh hồn là tính thiêng liêng 
hằng sống hay suy lẽ phải lề trải, cùng biết sự 
lành sự đữ, sự phúc sự tội, và tin có Đấng bé trên 
sẽ thưởng sw lành sự phúc, sẽ phạt sự dữ sự tội, 
cho nên loài người ta mọi người phải yêu muốn 
cùng tìm cho được sự lành sự phúc, và chè ghét 
cùng lánh cho khỏi sự dữ sự tội. Vì Đấng cội rễ 
đã sinh ra loài người ta, thì Đăng ấy đã ban tính 


__ tự nhiên cho loài người ta biết cùng lin những sự 


ấy, có ý cho người ta theo đàng lành đàng phúc cho 
được thưởng vô cùng, và bỏ sự dữ sự tội cho khói 


phat đời đời. Ấy là chính việc loài người ta phải 


lo, cùng là sự rất cần phải tìm cho được mà thôi. 

Nhưng mà có nhiều kë chẳng xem sao sự ấy, 
một theo ý riêng mình, cùng lấy sự phúc giả lành 
giả ở đời nầy làm trọng, mà chẳng ra sức xét tìm 
cho biết thờ phượng kinh mến chính Đẳng cầm 


quyền thưởng phat. Vi chưng Đấng cội rễ đầu 
mọi sự đã ѕірЬ ra ta, lại sinh ra trời che đất chở 
cùng muôn vật, đề mà giúp và dudng nuôi ta cho 
sống, mà ta chẳng biči ơn, chẳng thờ phượng 
Đấng ấy cho nên, thì lẽ nào cho khỏi phạt ở đời 
nầy và đời sau vô cùng. 

Nhân vì sự ấy sách này dẫn đàng chính thật 
cho những kë muốn giữ đạo nên cho được rỗi 
linh hồn. Còn sự trong đạo quen gọi Đấng cội rễ 
đầu mọi sự là Đức Chúa Tidi, ấy là lời nói tắt 
vậy, vì Đấng cực sang сис trọng ấy cũng là một 
Chúa cả đã dựng nên và cai trị trời đất, người ta 
cùng muên vật, 

Vậy những lé cần trong đạo thánh Đức Chúa. 
Trời, thì đã tỏm lại trong bốn mối nầy : một là 
những sự phải tin ; hai là những phép rất trọng 
đề mà giúp cho được giữ đạo nên ; ba là những 
sự Đúc Chúa Trời răn dạy phải giữ, cùng những 
sự khác Đấng thay mặt Đức Chúa Trời đã rắn 
phải giữ nữa ; bốn là những ơn Đức Chúa Trời 
ban cho được lánh đàng tội lôi mà theo đàng 
phúc đức, lại dạy cầu nguyện cho đuợc ăn mày 
ơn trọng ấy. Nhân vì sự ấy sách này chia ra làm. 
bốn phần, đề mà cắt nghĩa bốn mỗi cả ấy. 


Vậy một tuần lễ it là một lần phải đọc một hai 
đoạn, cho người ta được biết lề đạo ; nhưng mà 
chẳng buộc phải hoc thuộc lòng hết cả đâu; сіва 
chẳng phải cứ thứ tự mãi; một tùy sức kẻ học, 
mà lễ "nào cần hơn, thì phải bọc truớc, cho nén 
cuối sách nầy lại thêm một bồn tắt hơn, đề mà 
dạy những con trẻ, 

Vậy mọi người mọi phải ra sức học lẽ đạo, 
và lấy lề ấy mà sửa mình, cùng đi đàng nhân đức 
một ngày một hơn cho danh Cha cả sắng, và cho 
được rỗi linh hồn đời đời chẳng cùng. 


Cho được rỗi linh hôn 


PHẦN THỨ NHẤT 


Day vỀ sự Đức CHÚA TRỜI DỰNG 
_ NÊN TRÒI ĐẤT CÙNG VỀ BA SỰ МАС 
NHIỆM CÁ TRONG ĐẠO DC 
CHÚA TRÒI, VÀ вох SỰ 
SAU, CÙNG NGHĨA 
KINH TIN KÍNH. 
BOAN THỨ NHẤT 
Dạy về sự Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, 
cùng thiên thần, và loài người ta. 
1. H. — РЬлі làm di gì cho được thanh nhàn 
vui vẻ уб cùng ? 
Т. — Роа! giữ đạo thánh Đức Chúa Trời. 
2: H. — Đức Chúa Trời là dàng nào ? 
T. -- Đức Chúa Trời là đắng dựng nên trời 
đắt muôn vật cùng hằng gìn giữ cai trị mọi sự. 
8. H. — Phải suy lë nào cho được biết có 
Đức Chúa Trời ? 
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Т. — Phải suy phép läc thứ tự trên trời đưới 


đất, liền biết có đấng dựng nên làm đầu cai trị; 


thì mới có phép tắc thứ tự vững bền làm vậy. 

4. H. — Tính Đức Chúa Trời là tính thề nào? 

Т. — Tính Đức Chúa Trôi là tính thiêng liêng 
vô thí vô chung, phép tắc vô cùng, thông minh 
vô cùng, lon tốt lon lành, ở khắp mọi noi. 

5. H, — Tính thiêng liêng nghĩa là làm sao ? 

Т. — Nghĩa là đẩng sáng làng vô hình vô 
tượng chẳng hay hư chẳng hay nát, 

6. H. — Vô tbi vô chung, nghĩa là làm sao ? 

T. — Nghĩa là trước sau vô cùng chẳng có 
bao giờ mà chẳng có Đức Chúa Trời. 

7. Н. — Phép tắc vô cùng, nghĩa là làm sao ? 

Т. — Nghĩa là Đức Chúa Trời muốn làm sao, 
thì nên làm vậy. 

8. H.— Thông mirh vô cür g, nghĩa là làm sao 

Т. — Nghĩa là Đức Chúa Trời biết (0 mọi sự. 

9. H. — Lon tốt lon lành, nghïa là làm sao? 

Т. — Маша là Büc Chúa lười gồm các phúc 
đức vô ngăn vô số. 

10. Н. — Ở khắp mọi nơi, nghĩa là làm sao ? 

Т. — №Ьїа là Đức Chúa Trời, ở trên trời 
duới đất, chẳng có nơi nào mà chẳng có Đức 
Chúa Trời. 

11. Н. — Đúc Chúa Trời lấy di gì mà dung 
nên (гоі đất ? 
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Т. — Đức Chúa Trời chẳng có lấy di gì, một 
phán dạy liền có trời đất. 

12. H. — Trên trời dưới đất Đức Chúa Trời 
đã dụng nên loài nào trọng hơn ? 

Т. — Đức Chúa Trời đã dựng nên hai loài 
trọng hơn, một là thiên thần, hai là loài người ta. 

13. H. — Thiên thần là đấng nào ? 

Т. — Thiên thần là dáng thiêng liêng Đức 
Chúa Trời đã dựng nên đề mà chầu chực Đức 
Chúa Trời và hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. 

14. H. — Các thiên thần có được hưởng phúe 
ấy са thảy chàng? 

T. — Chẳng được, vì có thiên thần phạm tội 
mà hư di. 

15. Н. — Những thiên thần phạm tội tên là gì ? 

T. — Tên n6 là ma qui. 

16. Н. — Ma qui phạm lội nào ? 

Т. — Ma qui phạm tội kiêu ngạo muốn lên 
bằng Đức Chúa Trời. 

17. Н. — Đức Chúa Trời có ý nào mà dựng 
nên loài người ta ? 

T. — Có ý cho người ta biết và thờ phượng, 
kính mến cùng làm tôi Đức Chúa Trời ở đời nầy, 
cho ngày sau được lên thiên đàng. 

18. Н. — Tó tông loài người ta là аі? 

Т. — То tông loài người ta là ông Adong, bà 
Evà. 
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DOAN THỨ HAI 
Dạy về sự mầu nhiệm cả trong đạo 
Đức Chúa Trời. 
19. H. — Có mấy sự mầu nhiệm cả trong đạo 
thánh Đức Chúa Trời ? 

Т. —- Có ba sự mầu nhiệm này : một là sự 
Đức Chúa Trời Ba Ngôi ; hai là sự Ngôi thứ Hai 
ra đời ; ba là sự Đức Chúa Giêsu chuó: tội cho 
thiên hạ. > 

20. H. — Có buộc phải tin những sự màu 
nhiệm trong đạo thánh Đức Chúa Trời chăng ? 

T. — Gó. x 

21. Н. — Vì lề nào phải tin những sự ấy ? 

T. — Vì chưng Юе Chúa Trời đã phán dạy 

làm vậy. 
ĐỀU THỨ NHẤT 

Day vË SỰ MỘT ĐỨC GHÚỦA TRÔI BA NGÔI 

22. H. — Có nhiều Đức Cnủa Trời chăng ? 

Т. — C5 một Đức Chúa Trời mà thỏi, 

23, H. — Đức Chúa Trời có mấy Ngồi ? 

Т. — Đức Chúa Trời có ba Ngòi : Ngôi nhất 
Ја Cha, Ngôi hai là Con, Ngôi ba là Tnánh Thần, 

24, H. — Ngôi Nhất, là Cha, có phải Bire 
Đức Chúa Trời chăng ? 

T. — Phải. 
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25. Н. — Ngôi Hai, là Con, có pt ài Đức Chúa. 
Trời chăng ? 

T. — Phải. 

26. H. — Ngôi Ba, là Thánh Thần, có phải 
Đức Chúa Trời ehăng ? 

T. — Phải. 

27. Н. — Nếu vậy có phải ba Đức Chúa Trời 
chăng ? 

T.— Chẳng có, vì ba Ngôi cũng một tính một 
phép, vậy có một Đức Chúa Trời mà thôi. 

28. Н. — Ba Ngòi có Ngôi nào trước, Ngôi nào 
sau, Ngôi nào hon, Ngôi nào kém chăng ? 

Т, — Ва Ngôi cũng bàng nhau. 


500. 
ĐỀU THÚ HAI 
DẠY VỀ SỰ NGÔI THỨ HAI RA ĐỜI 


29, H. — Trong ba Ngôi có Ngôi nào ra đời 
chắng ? 

Т. — Có một Ngôi thứ Hai ra đời mà thôi. 

30. H. — Ra đời nghĩa là gì 2 

T. — Nghĩa là làm người có xác có linh hồn 
như ta vậy. 

31. H. — Ngôi thứ Hai ra đời lấy xác và linh 
hồn ở đâu ? 
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Т. — Lấy хас và linh hồn trong lòng rất thánh 
Đức Bà Maria đồng trinh sạch së. 

32. Н — Rất thánh Đức Bà đồng trinh sạch sẽ 
mà chịu thai làm sao ? 

Т. — Bởi phép Bức Chúa Thánh Thần mà 
гаі thánh Đức Bà chịu thai. 

33. H. — Rất thánh Đức Bà có phải là mẹ Đức 
Chúa Trời chắng ? | 

T. — Phải, vì rất thánh Đức Bà đã chịu thai 
và sinh con là Đức Chúa Trời thật, cũng là người 
thật nữa. 

34. H. — Ràt thánh Đức Bà có được lon đời 
đồng trinh sạch sẽ chăng 9 

Т. — Có, vì trước sinh con, và đang khi sinh, 
cùng sinh đẻ đoạn, thì hằng đồng trinh sạch sẽ. 

35. Н. — Vi lẽ nào mà Ngôi thứ Hai ra đời ? 

Т. —- Vi tội lỗi loài người ta đã mất lòng Đức 
Chúa Trời, cho nên Ngôi thứ Hai đã ra đởi mà 
lập công chuộc tội. 

36. H. — Leài người ta đã mắc phải những 
tội nào ? 

T. — Đã mắc phải tôi 10 tông thiyỀn cùng 
những lội riêng ta làm. 

37. H. — Tội tò têng là thề nào ? 

T. — Là lội ông Adong cùng bà Evà chẳng 
тапа lời Đức Chúa Trời răn mà truyền tội ấy cho 
thiné hạ. 
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38. H. — Loài người ta có mäc tội tô tông 
truyền hết са thầy chăng ? 

T. — Có, trừ một mình rất thành Đức Bà 
được ơn riêng bởi công nghiệp Đức Chúa Giêsu 
là Con Đức Chúa Trời cùng là con rắt thánh Đức 
ВА, thì chẳng mă: tội ấy ; cho nên gọi người là 

đăng chẳng hề má: téi 10 tông truyền. - 

39. H. — Loài người ta chẳng đền được lội 
mình ru ? 

T. — Chang được, vì tội phạm đến Đức Chúa 
Trời là däng sang trọng vò cùng, cho nên phải có 
công nghiệp đấng trọng vô cùng, thì mới đên 
được mà thôi. 

40. H. — Vi bằng Ngôi thứ Hai chẳng có lập 
cêng chuộs tội, thì ta phải phạt là thé nào ? 

T. — Ta phải phạt nhiều cách nặng lắm mà 
hình phạt nặng hon là mất nghĩa cùng Đức Chúa 
Trời và lia mặt Người đời đời. 

41. H. — Ngôi thứ Hai ra đời tên là gi ? 

Т. — Tên là Giêsu. 

49, H. — Dire Chúa Giâsu có mấy Ngôi ? 

Т. — Đức Chúa Giêsu có một Ngôi, là Ngôi 
thứ Hai mà thôi. 

43, H. — Pire Chúa Giêsu có mấy tính ? 

Т. — Đức Chúa Giêsu có bai tính, một là tính 
Đức Cbúa Trời, hai là tính loài người ta. 

44. H. — Đức Chúa Giêsu sinh ra ngày nào ? 


Т. — Đức Chúa Giêsu sinh ra nửa đêm, chinh 
ngày gọi là lễ Sinh nhật Đức Chúa Giêsu. 

45. H. — Khi Đức Chúa Giêsu còn ở thế gian, 
thì Người làm những su gi ? 

Т. — Đức Chúa Giêsu làm gương mọi giống 
phúc đức, và dạy dỗ người ta cko biết đàng rỗi 
linh hồn, cùng làm nhiều ptép lạ cho người ta 
được tin những lời người giảng dạy. 


DEU THU BA 
DẠY VỀ SỰ ĐỨC CHÚA GIÊSU CHUÔC 
TỘI THIÊN HẠ 


46. Н. — Đến kì Đức Chúa Giêsu toan chuộc 
tội, thì Ngưòi chịu những sự rào ? 

Т. — Đức Chúa Giêsu phó mình cho quân dữ 
mà chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá. 

47. H. — Đức Chúa Giêsu có tội gì mà phải 
chịu khốn nạn làm vậy ? 

Т. — Đức Chúa Giêsu là đấng rất thánh chẳng 
hề phạm lội được, song le Người đã muốn chịu 
khó cto được tỏ ra phép công thẳng Đức Chúa 
Trời cùng lòng thương yêu loài người la. 


48. Н. — Đức Chúa Giêsu là Chúa trời đất | 


mà chịu nạn chịu chết làm sao ? 
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Т. — Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết vë 
tính loài người ta ; còn về tính Đức Chúa Trời 
thì chẳng chịu sự gì khó đãu. 

49. H. — Đức Chúa Giêsu chịu chết ngày nào? 

Т. — Đức Chúa Giêsu chịu chết ngày thứ sáu, 
gọi là ngày Đức Chúa Giêsu chuộc tội thiên hạ. 

50. H. — Đức Chúa Giêsu có sống lại chăng ? 

T.— Đức Chúa Giêsu chết đoạn được ba 
ngày liền sống lại. 

51. Н. —Sống lại đoạn, Đức Chúa Giêsu ở đâu? 

T. — Đức Chúa Giêsu còn ở thế gian bốn 
mươi ngày mà yên ủi dạy đỗ các đầy tớ, cùng sai 
đi khắp thế giảng đạo. 

52, H. —Khỏi bốn mươi ngày ấy, Ð CG. đi đầu? 

T. — Đức Chúa Giêsu lên trời. 

‚ 53, H.— Có ngày nào Đức Chúa Giêsu lại 
xuống thế gian chăng ? 

T. — Đến ngày tận thế lại xuống phán xét 
thiên hạ, 

E a 


ĐOẠN THỨ BA 


Dạy về sw chết, sự phán xét riêng, 
ngày tàn thế, sự phán xét chung, sự 
thiên đàng, luyện ngục cùng hoả ngục. 

54. H. — Chết là làm sao ? 
Т. — Chết là linh hồn ra khỏi xác. 


= 2 = 


И x 


55. H. — Chết đoạn linh hồn có phải hư nát 
như xác chăng ? 

T. — Chẳng có, vì linh hồn là tỉnh thiêng 
liêng chẳng hay hư chẳng hay nát. 

56, H. — Nếu vậy linh hồn đi đàu ? 

T. — Linh hồn phải đến trước toà Đức Chúa 
Giêsu mà chịu phán xét riêng. 

57. Н. — Linh hồn chịu phán xét về những 
sur gi ? 

Т. — Linh hôn chiu phán xét vë tôi phúc 
mình cùng chịu thưởng phạt mặc đòi việc lành 
dü mình đã làm khi còn ở thể gian nầy. 

58. Н. — Xác người ta có phải hư nât đời 
đời chăng ? 

Т. — Chẳng có, vì đến ngày tận thể sẽ được 
sống lại mà hợp cùng linh hồn mình, 

59. H. — Ngày tận thể là ngày nào ? 

T. — Ngày tận thể là ngày sau hết, từ ngày 
ấy về sau chẳnz còn ai được sốnø ở đời nầy nữa. 

60. H. — Đến ngày ấy Đức Chúa Trời sẽ phân 
định cho thiên hạ là thê nào ? 

T. — Đến ngày ấy Đức Chúa Trời sẽ khiến 
lửa đốt cả và thiên hạ, đoạn liền sai thiên thần 
thôi loa truyền cho сас kë chết sống lại mà chịu 
phán xét chung. 

61. Н. — Sống lại đoạn хас kẻ lành cùng хас 
kẻ dữ có bằng nhau chăng ? 


Т. — Chẳng bằng nhau, vì xác kë lành thì 
sáng lắng khoẻ mạnh cùng lon tốt moi đàng, mà 
xác kë dữ thì tối tám yếu đuối càng xấu xa gớm 
ghiếc. 

62. H. — Đức Chúa Giêsu đã phán xét riêng 
hết mọi người, còn phắn xét chung làm chi nữa ? 

Т. — Đức Chúa Giêsu có y tó ra cho cả và 
thiên hạ đều biết phép Đức Chúa Trời công bằng 
vô cùng, và thêm sự sång làng vui mừng cho kẻ 
lành, cùng thêm sự xấu hó khốa nạn cho kẻ dir. 

63. H. — Thiên đàng là thề nào ? 

T. — Thiên đàng là nơi đầy dày những sự 
thanh nhàn vui vẻ đời đời, mà phúc nhất trê 
thiên đàng là xem thấy mặt Bc Chúa Trởi liên, 

64. H. — Những ke nào được lên thiên đàng ? 

T. — Những kẻ sạch mọi tội cùng những kẻ đã 
đền tội cho đủ, mới được lân thiên đàng mà thôi. 

65. Н. — Lửa luyện ngục là thề nào ? 

T.*— Lửa luyện ngục là hình phạt kẻ lành 
còn mắc tội mọn, hay là đền tội chưa đủ. 

66. H. — Ta có giúp được các linh hồn ở 
luyện ngục chăng. 

T. — Cũng được, vì Đức Chúa Trời lòng lành 
vô cùng tha phép cho ta làm việc lành mà cứu 
giúp các linh hồn ấy. 

67. Н. — Ta )muốn giúp các linh hồn ấy, thì 
phải làm đí gì ? 
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Т. — Phải cầu nguyện, ăn chay, thí của, nhất 
là xin làm lễ cho các lính hồn ấy. 

68. H. — Hoả ngục là thê nào ? 

T.— Hoả ngục là chốn đầy những lửa sinh 


lửa diêm cùng mọi giống hình khó, đề mà phạt. 


ma qui cùng những kë chết đang khi mắc tội trọng. 

69. Н. — Phạm mấy lội trọng mới đắng sa 
hoà ngục ? x 

T. — Pham môt tôi trong mà thói, thi dš du 
cho dàng phat khôn nan làm vày. 

70. H. — Ta có giúp được những kë đã sa hoà 
ngục chăng ? . 

Т. — Chẳng được, vì chưng Кё đã sa hoà 
ngục, thì hằng nghịch cùng Đức Chúa Trời liên, 
cho nên Đức Chúa Trời bằng phạt nó, cbẳng në 
tha cùng chẳng giảm bớt hình khồ cho những 
kẻ ấy sốt. 

DOAN THỨ BÔN 
Day vé nghia kinh Tin kính 

71. H. — Kinh Tinh kinh là thë nào ? 

T. — Kinh Tin kính là kinh các thánh tông 
đồ đã truyền, mà tóm lại mọi sự ta phải tin. 


72. Н. — Trong kinh ấy có mấy đều? _ 
T, — Có mười hai đều. | 


| 3 | AP 
Ace мүт AT 
pÉU THU NHAT 
TÔI TIN KINH РОС CHÚA TRÒI LÀ CHA PHÉP 


TẮC VÔ CUNG DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT. 


73. H. — Tôi tin kính Đức Chúa Trời, nghĩa 
là làm sao ? 

T. — Nghĩa là tôi tin thật ,vững vàng có một 
Đức Chúa Trời mà thôi, chẳng có lề nào mà có 
nhiều Đức Chúa Trời đầu. | 

74. H.— Vì sao chàng nói rằng: tôi tin có 
Đức Chúa Trời, mà lai nói rằng : tôi tin kính ? 

T. — Vi tin có một Đức Chúa Trời, thì chưa 
đủ, cho nên lại phải xưng rằng: tôi trông cậy 
và kính mến Đức Chúa Trời, cùng dâng mình làm 
tôi Đức Chúa Trời cho đến lọn đời. | 

75. Н. — Lời CHA nghĩa là làm sao ? 

Т. — Nghĩa là một Đức Chúa Trời có ba Ngôi, 
mà Ngôi nhất là Cha. 

76. H. — Vì ý nào gọi Ngôi nhất là Cha ? 

T,— Vì trước vô cùng Ngôi nhất sinh ra 
Ngồi hai là Con. 

77. H.— Phép tắc vô cùng, nghĩa là làm sao ? 

T.— Nghĩa là chẳng có sự gì mà Đức Chúa 
Trời chẳng làm được. 

718, Н. — Dire Chúa Con và Đức Chúa Thánh 


Thắn eó phép lắc vô cùng bằng Đức Chúa Cha 
chăng ? 

Т. — Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh 
Thần cũng có phép tắc vô cùng bằng Đức Chúa 
Cha, vi ba Ngôi cũng là môt Đức Chúa Trời. 

79. H, — Lời : dựng nên trời đất, nghĩa là làm 
вао ? 

T. — Nghĩa là bởi không mà dựng nên mọi 
sự cho có. 
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DEU THU HAI 
TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA GIÉSU KIRIXITÔ 
CON MỘT ĐỨC CHÚA CHA CÙNG LÀ 


CHÚA CHÚNG TÔI. 


80. Н. — Con một Đức Chúa Cha, nghĩa là 
làm sao ? | 

T. — Nghĩa là Ngôi Hai bởi Đức Chúa Cha 
mà sinh ra và có một tỉnh cùng Đức Chúa Cha. 

81. H. — Sao nói rằng : Con một Đức Chúa 
Cha ? | 

T.— Vi cé một Ngôi Hai bởi bản tính Đức 
Chúa Cha mà sinh ra. eS 

82. Н. — GiËsu nghĩa là làm sao ? 

Т. — Nghĩa là đấng hay cứu, mà Đức Chúa 
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Cha đã dat tên сос trọng ấy cho Đức Chúa Con, 
vì Con Đức Chua Trời ra đời cho được cu hết 
mọi người thế gian. 

83. H. — KiRIXITô nghĩa là làm sao ? 

T.— Kirixitô nghĩa là chịu xứe dầu, cũng là 
tên chung về đấng tiên trỉ cùng đấng có quyền tế 
lễ và đấng làm vua nữa. 
| 84. H. — Nhân sao К1вїхїтд là tên chung ba 
đấng ày ? 

Т. — Vì chưng trong đạo Đức Chúa Trời 
quen xức dầu khi phong chức cho ba dàng ấy. 

85. Н. — Đức Chúa Giêsu chịu xức dầu bao 
giờ, mà gọi Người là Kirixitò ? 

T. — Đức Chúa Giêsu chẳng chịu xức dầu 
thé gian bởi tay người ta đâu, song le người chịu 
xức dầu thiêng liêng bởi phép Đức Chúa Cha 
cùng bởi ơn Đức Chúa Thánh Thần cho linh hồn 
Người được gồm phúc lạ hơn các đẳng Đức Chúa 
Trời sinh ra, cho nên Người biết mọi sự, cùng 
được quyền tế lé, và làm vua hằng sống hằng tri 
đời đời. 

86. H. — Vì sao nói rằng Chúa chúng tôi ? 

Т. — Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng tôi, vì 
Người chẳng những là đã sinh ra ta cùng gìn giữ 
ta, mà lại đã chuộc tội cho ta nữa. 
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ĐỀU THỨ BA 


BỞI PHÉP ĐỨC CHÚA THÁNH THÂN MÀ 

NGƯỜI XUỐNG THAI SINH BỞI BÀ M 

MARIA ĐỒNG TRINH. 1 | 

87. H. — Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần 
nghĩa là làm sao ? 


T. — Nghĩa là Đức Chúa Thánh Thần đã lấy | 
тап cực sạch trong lòng rất thánh Đức Bà mà HỆ 
ì 


dựng nên một xác, và bởi không lại dựng nên 
một linh hôn, thì Ngôi thứ Hai liền hợp với xác 
và linh hồn ấy mà nên người thật như ta. | 
88, H. — Mà người xuống thai, sinh bởi Bà 1 
Maria đồng trinh nghĩa là làm sao ? | 
T. — Nghĩa là người nữ rất thánh, tên là Maria 
đã chịu thai và sinh đẻ con, đoạn người nữ ấy còn 
đồng trinh sạch sẽ cho đến lọn đời, 
—FFhy 
ĐỀU THÚ BÓN 
CHỊU NẠN ĐỜI QUAN PHONGXÌÔ PHILATÔ, 
CHIU ĐÓNG DANH TRÊN CÂY THÁNH 
GIÁ, CHẾT VÀ TÁNG XÁC. 


89. H. — Chịu nạn đời quan Phongxiô Phila- 
tô, chịu đóng danh trên oy thánh Giá, nghĩa là 


làm sao ? 


__ 
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Т. — ÑghÌa là tôi На Рас Chúa Giêsu ©hịu 
trói, chịu gió, chịu vả, chịu đòn, chịu đội mao 
gai cùng chịu đóng đanh trên cây thánh Giá 
đời quan Philatô đang trấn thủ xứ Judéa thay vi 
vua Кота, 

90. H. — Cây thánh Giá là di gì ? 

Т. — Cây thánh Giá vốn xưa là hình phạt rất 
hèn ; vậy Đức Chúa Giêsu càng hạ mình xuống 
mà chịu hình phạt rất hèn dường ấy vi ta, thì ta 
càng phải ra sức đội ơn kính mến Người hơn nữa. 

91. H. — Đức Chúa Giêsu đã chết, nghĩa là 
làm sao ? 

T. — Nghĩa là linh hồn Người đã Па khôi 
xác như khi mọi người chết vậy, nhưng mà tính 
Đức Chúa Trời còn ở cùng xác và linh hôn Đức 
Chúa Giêsu, chẳng lìa khỏi đâu. 

92. Н. — Тапа xác, nghĩa là làm sao ? 

Т. — Nghĩa là Đức Chúa Giêsu chết đoạn; thì 
đầy tớ lấy xác Người mà táng trong hang а. 


АР 
ĐỀU THÚ NĂM 
XUONG NGỤC TÔ TÔNG NGÀY THỨ BA BỞI 
TRONG KẺ CHẾT MÀ SỐNG LẠI. 


93. H — Xu0ng ngục tó tông, nghĩa là làm 
sao ? 


Т. — Nghfa là linh hồn Đức Chúa Giêsu lia khối 
xác đoạn, liền xuống nơi linh hồn các thánh phải 
giam ở dưới đất nầy, mà trông đợi Đức Chúa 
Giêsu rước lèn thiên đàng. 

94. H. — Vì lễ nào linh hồn các thánh phải 
giam cầm mà đợi tróng làm vậy ? 

T. — Vì chưng từ ông Adong phạm tội, thì 
cửa thiên đàng đóng. lại, nếu chẳng có công nghiệp 
Chúa cứu thể, thì chẳng ai được lên thiên đàng sốt. 

95. H. — Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà 
sống lại, nghĩa là làm sao ? 

Т. — Nghĩa là Đức Chúa Giêsu chết đoạn, 
ngày thứ ba linh hồn và xác Đức Chúa Giêsu lại 


hợp cùng nhau mà sống lại ra khỏi hang đá tốt 
lành. 


DEU THU SAU 
LÊN TRÔI NGỮ BÊN HỮU ĐỨC CHÚA CHA 
PHÉP TẮC VÔ CÙNG. 


96. H. — Lên trời, nghĩa là làm sao ? 

T. — Nghĩa là sống lại đoạn, khỏi bốn mươi 
ngày Đức Chúa Giêsu lấy phép riêng Người ша 
lên trời. 

97. Н. — Ngữ bên hữu Đức Chúa Cha phép 
tắc vô cùng, nghĩa là làm sao ? 

T, — Nghĩa là Đức Chúa Giêsu về tính Đức 
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Chúa rời cùng môt quyền một phép сипа Đứe 
Chúa Cha, mà về tính người ta thì sang trọng 
phép tắc hơn các đấng và các loài Đức Chúa Trời 
đã sinh ra. 
лсо 
ĐỀU THỨ BAY 
NGÀY SAU BỞI TRÔI LAI XUONG PHÁN XÉT 
КЕ SÔNG VÀ КЕ CHẾT. 


98. Н. — Ngày sau bởi trời lại xuống phán 
xét kẻ sống và kẻ chết, nghĩa là làm sao ? 

T. — Nghĩa là ngày tận thể Đức Chúa Giêsu 
ở trên trời sẽ xuống uy nghỉ sáng láng mà phản 
xét chẳng những Кё chết đã lâu, mà lại phán xét 
kẻ còn sống khi Người hiện xuống, vì kẻ ấy cũng 
phải chết, đoạn sống lại tức thì mà chịu phán 
xét nữa. 

ĐỀU THỨ TÁM 
TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA THÁNH THÂN. 


99. H. — Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần 
nghĩa là làm sao ? 

Т. — Nghĩa là Đức Chúa Thánh Thần, là 
Ngôi thứ ba, bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con 
mà ra, cũng một tính một phép cùng hai Ngôi 
cực trọng ấy nữa. 


100. Н. — Tiếng < Thánh Thần x nghĩa là 
làm sao ? x 

T. — Thánh nghĩa là lon tốt hằng muốn su 
lành hằng ghét sự ай, còn Thần nghĩa là dàng 
thiêng liêng vô hình vô tượng. 

101. Н. — Ba Ngôi cũng là một tính thiêng 
liêng, cũng là một dáng rất thánh, vi lë nào mà 
đặt tên Thánh Thần cho một Ngôi thứ Ba mà 
thôi ? 

T. — Vì Ngôi thứ Nhất đã có tên riêng là Cha, 
và Ngôi thứ Hai đã có tên riêng là Con, cho nên 
dùng tên Thánh Thần mà đặt cho Ngôi thứ Ba. 

——>>x.~—— 
ĐỀU THỨ CHÍN 
TÔI TIN CÓ HỘI THÁNH HẰNG CÓ Ở KHAP 
THỂ, NẦY, CÁC THÁNH THÔNG CÔNG. 


102. H. — Hội thánh, nghĩa là làm sao ? 

T. — Nghĩa là các bồn đạo đều hợp làm một 
củng nhau mà chịu lụy đấng chính quyền thay 
mặt Đức Chúa Giêsu. | 

103. H. — Các bồn đạo đều hợp làm một cùng 
nhau là thề nào ? 

T. — Các bồn đạo đều hợp làm một cùng 
nhau vì bốn lẽ pầy : một là các bồn đạo đều tin 
như nhau ; hai là dùng nbững phép mều nhiệm 
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cũng như nhau ; bá là cầu nguyện chung cho 
nhau ; bốn là đều chịu шу Đức Giáo Hoàng là 
dáng nhất thay mặt Đức Chúa Giêsu. 

104, Н. — Ве Giáo hoàng được quyền thê 
nào ? 

Т. — Người được toàn quyền cai trị cả và Hội. 
thánh mà người truyền hay là cấm đều gì thì 
hết mọi người có đạo phải vâng phép người mới 
khỏi tội. 

105. H. — Khi Đức Giáo hoàng dạy dỗ các 
bồn đạo người có sai lầm được chăng ? 

T. — Khi Đức Giáo hoàng lấy quyền phép 
Đức Chúa Giêsu đã ban mà chỉ định đều gì các 
bôn đạo phải tin và đều gì phải giữ, thì người 
chẳng hề sai lầm được, vì có ơn Đức Chúa Thánh 
Thần soi sáng phù hộ cách riêng, như lời Đức 
Chúa Giêsu đã phán hứa. 

106. Н. — Сас bồn đạo mọi nơi có thuộc về 
một Hội thánh chăng ? 

Т. — Phải, vì có một Hội thánh mà thôi. 

107, Н. — Vì sao Hội ấy gọi là thánh ? 

Т. — Hội ấy gọi là thánh vì ba lẽ nầy : một là 
vì đấng làm đầu Hội là Đức Chúa Giêsu là mạch 
mọi sự thánh ; hai là vì lời giảng dạy cùng những 
phép Hội thánh dùng là sự thánh ; ba là vì kể 
hợp cùng Hội thánh mới được nên thánh mà 
801, 
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108. Н. — Vi sao Hội thánh gọi là hàng có ở 
khắp thể nầy 9 

T. — Vì chưng khắp bốa phương thiên hạ 
đều có kẻ giữ đạo thánh Đức Chúa Trời, và chẳng 
có đời nào mà chẳng có kể thờ phượng Đức 
Chúa Trời. 

109. H. — Các thánh thông công, nghĩa là làm 
sao ? 

Т. — Nghĩa là các thành trên trời cùng các 
linh hồn ở luyện ngục, và các bồn đạo dưới đất 
đều thông công với nhau. | 

110. Н. — Các bồn đạo đưới đất thông công 
với các thánh trên trời là thê nào ? 

Т. — Các bồn đạo kính thờ cầu xin các thánh, 
mà các thánh bàu cử cho các bồn đạo trước mặt 
Đức Chúa Trời. 

111. H. — Сас bồa đạo thông công với cáe linh 
hồn ở luyện ngục là thề nào ? 

Т. — Các bồn đạo dâng việc lành phúc đức 
cầu cho các lính hồn ở luyện ngục, mà các linh 
hồn ấy cũng bàu cử cho các bồn đạo nữa, 

112. Н. — Cáo bồn đạo còn ở thế gian thông 
công với nhau là thề nào ? 

T. — Các bồn đạo có lòng kinh mến Đức Chủa 
Trời cùng thương yêu nhau, thì chẳng những lập 
công cho mình, mà lại làm ích cho kể khác 
nữa. 
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113. H. — Кё mắc tội trọng có được thông 
công thề ấy chăng ? 

T. — Kẻ mắc tội trọng đã mất nghĩa cùng 
Đức Chúa Trời, thì chẳng được thông công thề 
ấy đâu ; song le Её còn thuộc về Hội thánh, thì 
cậy nhờ việc lành kẻ nhân đức cho được ăn năn 
trở lại cùng Đức Chúa Trời. 

ĐỀU THỨ MƯỜI 


TÔI TIN PHÉP THA TỘI. 


114. H, — Tôi tin phép tha tội, nghĩa là làm 
sao ? 

Т. — Nghĩa là tôi tin trong Hội thánh có nhiều 
phép Đức Chúa Giêsu đã lập dé mà tha tội cho ta. 


— x 
ĐỀU THỨ MƯỜI MỘT 
TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU 
SONG LAI. 


115. H. — Xác loài người ngày sau sống lại, 
nghĩa là làm sao ? 

T. — Nghĩa là bao nhiêu người đã chết từ tạo 
thiên lập địa cho đến tận thế, đều sẽ sống lại cùng 
một xác cũ mình mà chịu phán xét, 
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ĐỀU THỨ MƯỜI HAI 


TÔI TIN HÄNG SỐNG VẬY. 


116. H, — Tôi tin häng sống vậy, nghĩa là làm 
sao 2 

T. — Nghĩa là sống lại đoạn, linh hồn và xác 
kẻ lành sẽ lên thiên đàng hưởng phúc thanh nhàn 
vui về vô cùng ; còn linh hồn và хас kẻ di sẽ 
xuống hoà ngục chịu phạt khốn nạn đời đời kiếp 
kiếp. 


PHẦN THỨ HAI 
DẠY VỀ NHỮNG PHÉP TRỌNG HƠN 
TRONG ĐẠO THÁNH Đức CHÚA TRÔT, 
GỌI LÀ BẢY PHÉP BÍ-TÍCH. 
DOAN THỨ NHẤT ` 


Day lẽ chung về những phép trọng hơn 
trong đạo thánh Đức Chúa Trời 


117. H. — Có mấy phép trọng hơn trong đạo 
thánh Đức Chúa Trời ? 

T. — Có bảy phép trọng hơn Đức Chúa Giêsu 
đã lập. 

118, Н. — Đức Chúa Giêsu đã lập những phép 
ấy là thề nào ? 

Т. — Đức Chúa Giêsu đã lấy những dâu bề 
ngoài mà chỉ cùng sinh ơn thiêng liêng trong linh 
hồn kẻ chịu phép ấy nên, và truyền phải dùng 
những phép trọng ấy cho đến tận thế. 

119. H. — Вау phép trọng ấy là những phép 
nào ? 

T. — Bảy phép trọng ấy : một là phép Rửa 
tội, hai là phép Thêm sức, ba là phép Mình Thánh 
Chúa, bốn là phép Giải tội, năm là phép Xức đầu 
thánh, sáu là phép Truyền chức thánh, bày là 
phép Hôn phối. | 
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120. H. — Có тау phép được chịu một lần mà 
thôi ? | 

Т, — Có ba phép nầy : một là phép Rửa lội, 
hai là phép Thêm sức; ра-Іа phép Truyền chức 
thánh ; vì ba phép ãy dều in một dấu thiêng liêng 
trong linh hồn chẳng hay mất. | 

121. H. — Có mấy phép làm cho kë có lội 
trọng lại được nghĩa cùng Đức Chúa Trời ? 

Т. — Сө hai phép nầy : một la phép Rửa tội, 
hai la phép Giái tội ; còn các phép khác thì Кё có 
nghĩa cùng Đức Chúa Trời mới nên chịu mà thôi. 

122. Н. — Вау nisiéu phép ấy làm ích cho ta 
bởi công nghiệp ai ? 

T. — Bởi công nghiệp vô cùng B. С. Giêsu. 

123. H, — Hội thánh khi làm bảy phép đã nói 
trước nầy, lại thêm nhiều lễ phép khác nữa, thì 
có ý nào ? 

T. — Hội thánh có ý cho ta được biết bấy 
nhiêu phép ấy là sự rất trọng rất thánh, cho nên 
ta phải có lòng cung kinh và sốt mến mà chịu 
những phép ấy cho xửng đáng chẳng nên lấy làm 
thường làm dễ, 

DOAN THỨ HAI 


Day vë phép Rira tôi 
124. H. — Phép Rửa tội là di gì ? 
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T. — Là phép làm cho ta khỏi tội tô tông 
truyën mà nên con cái Đức Chúa Trời cùng nên 
con cải Hội thánh nữa. 

125. Н. — Phép rửa ja có được tha tội khác 
nữa chàng? 

T. — Kẻ đã đến tuôi khôa mà chịu phép ấy 
nên, thì những tội mình làm trước đều được khỏi 
hết. 

126. H, — Phép rửa tội có tha phần phạt ta 
đáng chịu vì tội riêng mình làm chăng ? 

Т. — Cũng tha hết phần phạt ấy nữa. 

127. H. — Phép rửa tội có tha hết phần phạt 
ta đáng chịu vì tội tô tòng truyền chăng ? 

T. — Có tha phần phạt đời sau vô cùng, seng 
chẳng tha những sự khốn khó đời nầy bởi а tô 
lông mà ra. 

128. H. — Khi cần kíp, kẻ đã đến tui khón 
it là phải có mấy sự cho được chịu phép rửa tội 
nên? А 

T. — Phải có ba sự nầy : một là phải tin có 
một đấng cầm quyền thưởng phạt vô cùng; hai là 
phải tin ba sự mầu nhiệm cả trong đạo ; ba là 
phải có lòng ăn пап tội éüng ước ao chịu phép ấy 
nữa. 

129. H. — Ai được làm phép rửa tội ? 

T. — Chính lë thì một dáng eó quyên mới 
được làm phép ấy mà thôi, song le khi cần kíp thì 
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ai ai cũng phải làm, cho nên các bồn đạo phải học 
cho biết làm phép ấy kẻo thiệt linh hồn người ta. 

130. H. — Kẻ toan rửa tội phải có ý thê nào ? 

T. — Phải có ý làm như Hội thánh quen làm. 

131. H. — Phải rửa-tội thề nào ? 

T. — Phải lấy nước lã đồ trên đầu kể chịu 
phép rửa tội, mà cũng một trật ấy và đồ nước và 
đọc rằng : Тао rra mầy nhân danh Cha, và 
Con, và Thánh Thần, 

132. H. — Nước nào là nước 19 nên lấy mà 
làm phép rửa tội ? 

T. — Nước là là nước nguyên cbẳng có pha 
di gì vào, như nước biên, nước sông, nước giếng, 
nước mưa, 

188. H, — Bao giờ chẳng đồ nước trên đầu 
được, thì phải làm thê nào ? 

T. — Phải chọn nơi nào trọng hơn trong xác, 
mà đồ nước nơi ау. 

134. H. — Phép rửa tội buộc ta làm những 
sur gi ? 

Т. — Phép rửa tội/buộc ta phải giữ đạo Đức 
Chúa Giêsu truyền, mà bỏ ma qui cùng moi sự 
dối trà nó bày đặt. 

125. Н. — Bỏ ma qui là thề nào ? 

T. — Bỏ ma quı-là xưng ra tổ tường ta chẳng 
'dám theo ý nó nữa, một vâng phép cùng theo 
thánh ý Đức Chúa Giêsu mà thôi. 
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136. H. — Những sự dối trá ma qui bày đặt 
là những sự gì ? 

T. — Là những lề cùng những thói trái nghịch 
thế gian và các giống 101 lỗi. 

137. Н. — Phép rửa tội có phải là phép rất 
cần cho được rỗi linh hồn chăng ? 

T. — Là phép rất cần. cho nên dù trẻ mới sình 
mặc lòng, nếu chẳng chịu phép rửa tội, thì chẳng 
được rỗi lính hồn. 

138. H. — Khi chẳng được chịu phép rửa tội, 
còn сб lẽ nào khác cho được rỗi linh hồn chăng ? 

T. — Cũng có, như các trẻ tử vì đạo, dù chẳng 


chịu phép rửa tội, thì cũng được rỗi linh hồn ; 
còn những kẻ đã khôn lớn có chịu tử vì đạo hay 
là kính mến Đức Chủa rời hết lòng hết sức mà 
ước ao chịu phép rửa tội, thì cüag được rôi linh 
hồn nữa. 


DOAN THỨ BA. 


Dạy về phép Thêm sức 

139. H. — Phép Thêm sức là di gi? 

T. — Là phép làm cho ta dro; chje lấy Đức 
Chúa Thánh Thần cùng nhiêu ол thêm sức cho 
ta mạnh tin mà giữ đạo thánh Đức Chúa Trời 
cho lọn. 
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140. H. — Nhiều ơn thêm sức cho ta là những 
ơn nào ? | 

T.— Là bày ơn cả Đức Chúa Thánh Thần : một 
là ơn khôn ngoan, hai là ơn biêu biết, ba là ơn thông 
minh, bốn là ơn khée liệu, nắm là ơn mạnh bạo, 
sâu là ơn đạo đức, bảy là ơn kinh sợ B. C.T. > 

141. Н. — Ai được làm phép пау? 

Т. — Có một đấng giảm mue là đấng chính 
quyền được làm phép nầy mà thôi ; song le thầy ' 
cả nào có phép riêng Đức Giáo Hoàng ban cho, 
thì cũng được làm phép nầy nữa, 

144. Н. — Đấng làm phép nầy thì làm những 
sự gi ? 

T. — Người dâng lời cầu nguyện và đề tay ` 
trên đầu kẻ chịu phép, đoạn xức đầu thánh trên 
trán cùng đọc lời chỉ những sự lành bởi phép nầy - 
mà ra. | 

143. H. — Vì ý nào làm dẫu thành Giá mà xic 
trên trán ? 

T. — Có ý che tà lấy thành Già làm trọng và 
mừng vì Đức Chúa Giêsu đã dùng thánh Giả mà 
chue tội cho ta. 

144. H. — Đấng làm phép vả mặt một cái nhẹ 
vậy, đều ấy có ý làm sao ? 

T. — Có ý dạy ta phải sẵn lòng mà chịu mọi › 
sự khốn khó vì đạo, cho được bắt chước Đức. 
Chúa Giêsu đã chịu gió chịu vả vì ta. 
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145. H. — Cho йтос don minh mà chiu phép 
nầy nên phải làm mấy sự ? 

Т. — Phải làm ba sự nầy : một là ở cho sạch 
tội ; hai là thuộc ba sự mầu nhiệm cả trong đạo 
và kinh Tin kính, kinh Lạy Cha, kinh Mười đều 
răn ; ba là có lòng ước ao muốn chịu phép nầy nữa, 

146. H. — Kẻ chẳng chịu phép nầy còa được 
rỗi linh hồn chăng ? 

T, — Còn được rỗi linh hồn, song le ai chẳng 
muốn chịu hởi vì khinh dë hay là làm biếng trễ 
nải, thì phạm tội và mất những ơn trọng bởi phép 
nầy mà ra, 

147. Н. — Kẻ mäc tội trọng mà chịu phép nầy 
có được ich gì chàng ? 

T. — Chẳng được ích gì, lại thêm tội rất trọng 
phạm đến Đức Chúa Thánh Thần. 


ĐOẠN THỨ BÔN 
Dạy về phép Minh Thánh Chúa. 


ĐỀU THỨ NHẤT 
DẠY VỀ PHÉP MÌNH THÁNH CHỦA 
LÀ THÊ NÀO. 
148. H. — Phép Mình Thánh Chúa là di gì? 
T. — Là phép rất mầu nhiệm có thật Minh 
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thành Máu thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu 
cùng linh Đức Chúa Trời ngự trong hình bảnh và 
hình rượu. 

149. H. — Đức Chúa Giêsu đã lên trời ngự 
bền büu Đức Chúa Cha, mà lại ngự trong hình 
bánh hình rượu làm sao ? 

Т. — Đức Chúa Giêsu ngự trên trời và ngự 
trong hình bánh hình rượu nữa ; dù mà сов mắt 
thịt ta xem chẳng thấy sự gì lạ mặc lòng, song le 
đã có lời Đức Chúa Giêsu phán và Hội thánh 
truyền, thì phải tin thật như vậy. 

150. H, — Hình bánh là hình nào ? 

Т. — Hình bánh là hình tròn cùng sắc trắng 
và mùi ngon. 

151. Н. — Chịu lễ là chịu đi gì ? 

Т, — Chịu lễ là chịu Mình thánh Máu thánh 
và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa 
Trời ngự trong hình bánh. 

152. Н. — Chịu lễ có chịu bánh chẳng ? 

Т. — Chịu lễ chẳng có chịu bánh, vì khi thầy 
cả làm lễ nửa mùa mà đọc lời Đức Chúa Giêsu 
đã truyền, thì bánh liền trở nên Mình thánh Đức 
Chúa Giêsu. 

153. H. — Bởi phép ai mà bảnh trở nên Mình 


thánh, và rượu trở nên Máu thánh Đức Chúa 


Giêsu làm vậy ? 
Т. — Bởi lời phép tắc vô cùng Юг Chúa Giê- 
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su phản truyền, mà thầy cả đọc lời ấy thay mặt 
Đức Chúa Giêsu đoạn, tức thì tính bánh liền trở 
nên Mình thánh và tính rượu liền trở nên Máu 
thành Đức Chúa Giésu. 

154. H. — Đức Chúa Giêsu truyền phép nầy 
ngày nào ? 

T.— Đức Chúa Giêsu truyền phép nầy là 
ngày thứ nắm trước ngày chịu nạn. 

155, H. — Đức Chúa Giêsu TƯỜNG phép nầy 
thề nào ? 

T. — Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh miến mà 
phán cùng các đầy tớ rằng : Nầy là mình Tao, 
bay hãy chịu lấy mà ăn, lại cầm lấy chén rượu 
nho mà phán rằng : Nầy là máu Тао, bay hãy 
chịu lấy mà uống. Đoạn Đức Chúa Giêsu dạy các 
đầy tớ phải làm phép nầy mà nhớ đến Người. 

156. H. — Trong hình bánh có Mình thánh 
Đức Chúa Giêsu mà thôi, hay là cũng có Máu 
thánh nữa chăng ? 

Т. — Trong hình bánh cũng có Máu thánh, 
và trong hình rượu cũng có Mình thánh nữa. 

157.H. — Khi vë hình bánh, có vẽ Mình thánh 
Đức Chúa Giêsu ra chăng ? 

T. — Chẳng có vë Minh thánh Đức Chúa 
Giêsu ra đâu, vì Đức Chúa Giêsu đã sống lại đoạn, 
thì chẳng có lë nào mà về mình Người được nữa. 
158. H. — Khi thầy cả vẽ hình bánh ra nhiều 
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phần, trong mỗi một phần nhỏ ấy có lót Minh 
thánh Đức Chúa Giêsu chăng ? 

Т. — Có lét Mình thánh Đức Chúa Giêsu nhw 
trong hình bảnh lớn vậy. 


BEU THƯ HAI 
DẠY VỀ NHỮNG ÍCH TRỌNG BỞI 


CHIU LỄ MÀ ВА, 


159. H. — Những kẻ chịu lễ có được chịu 


Mình thánh Đức Chúa Giêsu са thảy chăng ? 

Т. — Kë chịu lễ cũng được chịu Mình thánh 
Đức Chúa Giêsu cả ; song le kë mắc tội trọng, thì 
chẳng được ich gì, mà lại thêm tội nặng lắm. ~ 

160. H. — Kẻ chịu lễ nên thì được những ích 
nào ? 

T. — Được bốn ích trọng nầy : một là được 
hợp làm một cùng Đức Chúa Giêsu như một linh 
hôn và một xác vậy ; hai là được ơn Đức Chúa 
Trời giúp sức mà giữ sự sống linh hồn, là giữ nghĩa 
cùng Đức Chúa Trời ; ba là được bót tính mê tội 
lỗi và ngăn cấm các nët xấu ; bốn là được giữ lấy 
ơn Đức Chúa Giêsu ngự trong lòng như của cầm 
cho ngày sau được sống lại sàng lắng tốt lành 
cùng hằng sống vậy, 
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ĐỀU THÚ ВА 
DẠY VỀ SỰ DỌN MÌNH CHỊU LỄ. 


161. H. — Phải dọn mình chịu lễ là thề nào 

T. — Phải dọn linh hồn và xác. 

162. H. — Phải don linh hồn là thể nào ? 

T. — Phải xét mình hoặc có tội gì trọng, thì: 
phải ăn nắn cùng xưng tội ấy, và có lòng tin, cậy, 
kinh mến cùng khiêm nhường, và ước ao chịu 
Mình thánh Đức Chúa Giêsu hết lòng hết sức. 

163. H. — Phải dọn xác là thê nào ? 

T. — Phải giữ lòng không từ nửa đêm cho 
đến khi chịu lễ, chẳng được ăn uống của gì ; phải 
rửa mặt, rửa tay, cùng súc miệng và än mặc sạch . 
së, | 

164, — Khi súc miệng pếu lở mà nuốt một 
hai hạt nước vào, còn được chịu lễ chăng ? 

T. — Cũng được. 

165. Н. — Kẻ liệt chịu lễ như của ăn đàng, có 
phải giữ lòng không chăng ? 

T. — Rẻ liệt chịu lễ như của ăn đàng, thì 
chẳng phải giữ lòng không, vì Hội thành đã tha, 
166. Н. — Khi chju lễ phải làm thề nào ? 

T.— Phải làm bốn sự nầy : một là phải đi 
nghiêm trang, chẳng nên trông ngang trông ngửa ; 
hai là phải quì lên, và một tay cầm khăn đề dưới 
có, một tay cầm khăn giơ rangoài cho bằng phẳng; | 
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ba là há miệng ra cho vừa phải, lưỡi thì đưa ra 
khỏi hàm răng dưới ; bến là 'khi thầy cả đưa 
Mình thánh Đức Chúa Giêsu vào rồi, thì ngậm 
miệng lại mà nuốt di. 


ĐỀU THỨ BỐN 
DẠY VỀ SỰ PHÂI LÀM KHI CHỊU LỄ ĐOẠN. 


167. Н. — Chịu 18 đoạn phải làm di gì э 

Т. — Phải thờ lạy Đức Chúa Giêsu ngự thật 
trong lòng ta, cùng đội en Đức Chúa Giêsu và 
dâng cùng cầu xin. 

168. Н. — Phải đội ơn Bức Chúa Giêsu vì 
những sư gì ? 

Т. — Phải đội ơn Đức Chúa Giêsu vi mọi sự 
lành đã ban cho ta xưa nay, nhất là vì người đã 
thương ta là kẻ rốt hèn, mà chẳng nề phó mình 
cho ta làm vậy. 

169. Н. — Phải dâng nhữag sự gì cho B. С. G.? 

Т. — Phải dâng linh hồn và xác cùng những 
sự ta lo tưởng, lời nói, việc làm, sự khó nhọc ta 
phải chịu và mọi sự trong ngoài ta, thì phải dâng 
cho Đức Chúa Giêsu hết thay thầy. 

170. H. — Ta phải xin những sự gì cùng Đức 
Chúa Giêsu ? 

T — Phải xin những sự ta thiếu thốn về phần 
linh hồn cùng về phần xác. 
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171. Н. — Ta cỏ phải xin cho kẻ khác nữa 
chăng ? 

T. — Cũng phải xin cho ké khác nữa, nhất là 
xin cho cha mẹ, họ hàng, ban hữu, lại xin cho kë 
nghịch với ta, cùng cầu cho Кё sống và kẻ chết, 

172. H. — Ngày chịu lễ phải làm thê nào ? 

T. — Phải năng đọc kinh cầu nguyện cùng 
lâm việc lành phúc dire hơn ngày khác. 

——œ-#%-x⁄“9— 
ĐỀU THỨ МАМ 
DẠY VỀ PHÉP TẾ LỄ CỰC TRỌNG 
GỌI LÀ LỄ MISA. 


173. H. — Lễ misa là lễ thề nào ? 

T. — Là lễ Đức Chúa Giêsu dâng mình xác và 
linh hồn cùng tỉnh Đức Chúa Trời trong tay thầy 
са tế lễ trên bàn thờ, mà nhắc lại lễ Đức Chúa 
Giêsu đã dâng mình trên cây thánh Giá xưa, 

174. H. — Lễ misa có phải một lễ Đức Chúa 
Giêsu đã dàng trên cây thánh Giá chăng ? 

T. — Cũng thật là một lễ, vì là một của lễ và 
một thầy tế lễ, song le khác hai sự nầy : một là vì 
xưa có một mình Đức Chúa Giêsu làm thầy tế lễ 
dâng mình trên cây thánh Giá, mà rày Người dùng 
tay thầy cả dâng mình tế 1ё trên bàn thờ ; hai là 
vì xưa Đức Chúa Giêsu có đồ máu mình ra, mà 
_rày chẳng còn đồ ra nữa. 
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175. H. — Khi ta xem lễ misa pbâi có ý thê nào ? 

T. — Phải có bốn ý nầy : một là cho được thờ 
phượng Đức Chúa Trời cùng xưng ra Người là 
Chúa са cai tri mọi sự ; bai là cho được ta on Đức 
Chúa Trời vì mọi sự lành đã xuống cho ta ; ba là 
xin Đức Chúa Trời tha tội cho ta ; bốn là xin Đức 
Chúa Trời phù hộ cho ta được giữ đạo nên. 

176. H. — Khi xem lễ phải giữ phép là thê nào? 

Т. — Phải ở nghiêm trang, ăn тас sạch sẽ, 
cầm trí lại, giuc lòng tin, cậy, kinh mến, mà hop 
một ý cùng thầy cả trong các việc người làm, 
người cầu nguyện thê nào, thì hợp một ý mà cầu 
nguyện như vậy. 

177. H. — Có nên dâng lễ misa mà tế rất thánh 
Đức Bà bay là thánh nào chàng ? 

T. — Chẳng nên, vì sự tế lễ là dấu riêng kính 
thờ một Đức Chúa Trời mà thôi. 
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DOAN THỨ NĂM 
Dạy về phép Giải tội 


178. H. — Phép giải tội là di gì ? 

T. — Là phép tha những tội ta đã phạm từ 
ngày chịu phép rửa tội về sau. 

179. H. — Khi nào ta được chịu phép giải tội ? 

4. — Khi ta xưng tội mà thầy cả giải tội cho ta. 
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180. Н. — Cho được chịu phép giải tội nên 
phải làm mấy sự ? 

T. — Phải làm nắm sự nầy : một là xét mình 
cho kĩ ; bai là lo buồn ăn năn ghét tội ; ba là dốc 
lòng chừa chẳng còn đắm phạm tội nữa ; boa là 
xưng hết các tội cùog thầy cả ; năm là đền lội. 

ао 
ĐỀU THỨ NHÂT 


DẠY VỀ SỰ XÉT MÌNH. 


181. H. — Sự xét mình là làm sao ? 
T, — Là lo đi nhớ lại cho tường tận những 
tội ta đã phạm từ ngày chịu phép giải tội lần sau 


hết. 

182. Н. — Phải làm thề nào cho được xét 
mình nên ? 

T. — Trước hết phải cầu xin cùng Đức Chúa 
Trời soi sáng mở lòng cho ta biết tội mà ghét nó, 
đoạn phải suy ta đã lo sự gì, nói lời gì, làm việc 
gì phạm mười đều răn Đức Chúa Trời cùng sắu 
đều răn Hội thánh, hay là ta đã phạm tội nào 
trong bảy mỗi tội đầu, cùng những việc đấng bậc 
ta phải làm mà đã bỏ chẳng làm. 

183. H. — Phải làm đi gìcho dễ xét mình hơn 
nữa ? 

T. — Phải suy ta đã ở chốn nào, ở cùng ai, 
làm nghề nghiệp gì cùng mê tính xấu nào. 


RETENUE 


DÉU THÚ HAI 
DẠY VË SỰ ẤN NXN TỘI, 


184. H. — Sự ăn năn tội là làm sao ? 

Т. — Là lo buồn, phàn nàn, trách mình vì 
những lội ta đã phạm. 

185. Н. — Sự ăn năn tội là sự cần thê nào? 

T. — Là sự cần nhất, vì chưng kê chẳng ăn 
năn tội hay là ăn năn không nên thì chẳng có 
phép nào được khỏi tội sốt. 

186. H.— Phải có mấy sự cho được ăn nän 
lội nên ? 

Т. — Phải có bốn sự nầy :một là lo buồn 
trong lòng cho thật ; hai là lo buồn ghét tội bởi ơn 
Đức Chúa Thánh Thần cùng vì lề đạo ; ba lå lo 
buồn ghét hết các tội, nhất là tội trọng ; bốn là 
lo buồn ghét tội trên hết mọi sự ghét, 

187. H. — Vì sao phải lo buồn trong lòng? 

Т. — Vì trước lòng đã đành muốn sự tội, thì 
rày lòng cũng phải ghét bỏ sự tội ; còn khóc lóc 
than thở bề ngoài mà thôi, thì chẳng phải là án 
пап thật đầu. 

188. Н. — Vì sao phải lo buồn bởi ơn Đức 
Chúa Thánh Thần giúp sức cho ? 

T. — Vì chưng ta là kẻ hèn hạ yếu đuối, nếu 
chẳng có ơn Đức Chúa Thánh Thần giúp sức cho 

thì chẳng ăn năn tội nên được. 
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189. Н. — Vì sao pbåi lo buồn ghét hết các 
tội, nhất là tội trong? 

Т. — Vì chưng nếu còn một túi рао trọng mà 
chẳng lo buồn chẳng ghét, thì chẳng được khổi 
tội nào sốt. 

190. H. — Vì sao phải lo buồn gbét tội trên 
hết mọi sự ghét ? 

Т. — Vì chưng chẳng cỏ sự gì độc ай хап xa 
cho bằng sự tội. 

191, Н. — Kẻ lo buồn ghét tội vi một lễ rằng 
tội làm cho mình phải tai va mất của cải hay là 
ốm dau, có được gọi là kẻ ăn năn tội nên chăng ? 

T. — Chẳng được, vì kë ăn пап tội thê ấy là 
Яп năn vì lễ xác thịt, chẳng phải vi lẽ trong đạo 
Đức Chúa Trời дар. 

192. H. — Những lễ trong đạo ta phải suy cho 
được giục lòng ăn nắn tội nên là những lễ thề nào ? 

T.— Là những lễ nbân đức tin dạy ta như 
ba lễ nầy : một là vốn Đức Chúa Trời rất nhàn 
lành vô cùng hằng làm ơn cho ta liên, mà ta vô 
nhân bội nghĩa làm nghịch cùng Đức Chủa Trời 
đường ấy ; hai là bởi tội ta cho nên Đức Chúa 
Giêsu đã phải chịu m оі sự khốn рап cùng đồ hết 
máu mình ra mà chết trên cây thánh: Giá ; ba là 
bởi tội cho nên ta đáng sa hoà ngục chịu mọi bình 
khô vô cùng, lại mất pbần vui vë thiên đàng đời 
đời. 


PART AE 
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198. Н. — Có mấy cách ап пап tội ? 

T. — Có hai cách : một là ап nắn tội cách lon, 
hai là ăn nän tội cách chẳng lou. 

194. Н. — Ар ойр tội cách lon là thề nào ? 

Т. — Ăn năn tội cách lon là lo buồn ghét tội, 
vì tội phạm đến Đức Chúa Trời là đấng rất tốt 
lành và đảng Кі. пёр vô cùng. 

195, Н. — Ап nän tội cách chẳng lon là thề 
nào ? 

T. — Án năn tội cách chẳng lọn là lo buồn 
gbét tội vì tội là sự xấn xa làm cho ta mất phúc 
trên thiên dàns cùng phải phạt trong hoà ngục. 

196, H. — Ăn năn tội cách lon thì được những 
ích nào ? 

Т. — Được ích trọng lắm, vi kể ăn пап thé ây 
và săn lòng xưng tội, dù mà chưa xưng 101 mặc 
lòng, tui cũng được khỏi tội tức thì. 

197. H. — Kẻ ăn năn tội cách chẳng lọn thì 
được ích làm sao ? 

Т. — Kẻ ăn nắn tội thề ấy mà chịu phép giải 
tội thì cũng được khỏi tội. 

ĐỀU THỬ BA 
DẠY VỀ SỰ DỐC LÒNG CHỮA. 

198. H. — Sự dốc lòng chira có phải sự cần 

chăng ? 
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Т. — Là sự rất cần, vì Кё chẳng dốc lòng 
'chừa thì chẳng được lòng ăn năn tôi thật, cho 
nền phạm tội nặng làm. 

199, H. — Vì sao nói rằng : phạm tội nặng 
lắm ? 

T. — Vì chưng nó cười nhao Đức Chúa Trời 
cùng khinh đề phép giải tội và làm cho Màu 
thánh Đức Chúa Giêsu ra vô ich cho nó, 

200. H. — Có dấu nào cho được biết ta đã 
'đốc lòng chira thật chăng ? 

Т. — Có dấu nầy, là khi ta đã sửa mình 
lại, bỏ nết xấu thói cũ mà ăn ở như người mới 
vậy. 

- 201. H. — Cho được lòng vững vàng mà chira 
dứt tội lỗi, thì phải làm mấy sự ? 

T.— Phải làm ba sự nầy : một là cầu xin 
cùng Đức Chúa Trời phù hộ giúp sức cho ta këo 
еӧп phạm tội nữa ; hai là ra sức chống là tính 
хао thói ей ; ba là lánh ра sự mở đàng eho 
‡a mắc tội lỗi. 


ĐỀU THỨ BỐN 
DẠY VỀ SỰ XUNG TỘI. 
202. H. — Sự xưng tội là làm sao ? 
Т. — Là cáo mọi tội lỗi ta cùng thầy cả cé 
phép giải tội. 
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203. Н. — Vì sao nói rằng : сао mọi tội lỗi ta ? 
T. — Vì chưng phải lấy lòng thật mà tå. mọi 
tội ra, chẳng nên thêm, bớt, nói quanh quéo hay 


là chữa mình mà đồ tội cho kẻ khác, cùng chẳng 


nên Кё truyện vô ích. 

204. H. — Kë đã xét mình cho kỉ, mà khi 
xưng quên một tội trọng, có được chịu phép giải 
tội nên, và khỏi tội ấy chắng ? 

T. — Được, song khi xưng tội lần sau, có nhớ 
tội ấy, thì buộc nhặt phải xưng ra. 

205. H. — Kẻ xưng lội mà có y giấu một tội 
trọng mà thôi có khỏi tội chăng ? 

T. — Chẳng được khỏi (tội nào sốt, mà lại 
thêm môt tội rất nặng, là làm hư phép giải tội. 

206. Н. — Ai đã giấu tệi làm vậy, thì pia 
liệu làm sao ? 

T. — Trước bết phải xưng mình dà giấu tội, 
cùng xưng tội đã giấn ấy, đoạn xung lại những tội 
đã xưng lần mình giấu lội, và các tội khác mới 
phạm sau nữa. 

207. H. — Kẻ xương tệi đã giấu làm một với 
tôi khác mà chẳng thưa sự mình 48 giấu lội, có 
đủ chăng ? 

T. — Chẳng đủ, vì chẳng tỏ ra tội rất trọng, 
là phạm đến sự thánh. 


208. H. — Còn có khi nào phải xưng lạinhth£ 
lội đã xưng chắng ? 
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‚ Т. — Còn có nhiều khi phải xưng lại, như 
khi xét mình chẳng КЇ mà quên tội nặng, hay là 
đã xưng hết tội mặc lòng, song le chẳng ăn năn 
tội nên, và khi phải xưng tội ekung. 

209. H. — Bao giờ phải xưng tội chung ? 

T. — Có nhiều lần phải xưng tội chung, nhất 
là khi toan chịu lễ lần trước hết. 

210. Н. — Xung các tội trông vậy có đủ. 
chăng ? 

= Т,— Chẳng đủ, phải xưng mệt tội đã phạm 
là mấy lần, cùag 10 những sự làm cho lội ấy ra 
màng hơn hay là ra giông tội khác nữa. 

211. Н. — Khi ta qui gối trước mặt thầy cả 
thì phải làm thề nào ? 

T. — Phải làm dấu tháuh Giá xin người làm 
phép cho mà rằng : Lạy cha, xin cha làm phép 
cho tôi, vì tôi là kẻ cé tội ; đoạn sấp mình xuống 
đọc kinh Cáo mình cho đến nơi : lỗi tại tôi. 

212. Н. — Rồi phải làm thë nào ? 

Т. — Phải qui lên mà tó ra minh xưng tội đã 
bao lâu nay, lần trước đã được chịu phép giải tội 
hay là không, vì lề nào mà mình chẳng được chịu 
phép giải tội, cùng phải nói có dugo chju lễ hay 
là chăng, việc đền tội đã làm rồi hay là chưa; nói. 
bấy nhiêu đều đoạa, thì phải cứ từng đều trong 
mười đều rắn cùng вап đều rắn mà xưng tội minh 
ra, chớ đợi thầy cả hỏi. 
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213. H. — Hoặc có 101 nào khó xưng, thì phẩš. 
làm thề nào ? | 
T. — Phải ép mình mà xưng tội ấy trước hết, 
214. H.—Khi đã xưng tội rồi, phải làm thề nào? 
Т. — Phải thưa ràng : ấy là bấy nhiêu tội tôi 
nhớ được ; còn вас tội khác tôi quên sót, tôi 
muốn xưng са, xin cha xét tôi có đáng ăn mày 
phép giải tội, thì xin cha làm phép cbo tôi ; rồi 
sấp mình xuống đọc kinh Cáo mình từ nơi : lỗi tại 
tội, cho đến hết. | 
215. Н, — Bọc hết kinh Cáo mình đoạn, phải ˆ 
làm thê nào ? | 
T. — Phải еб ý nghe lời thầy cả khuyên bào, 
mà người dạy đền tội thê nào, thì phải vâng như 
vậy, và đang khi mgười giải tôi oho, thì phải ăn. 
năn tội hết lòng hết sức. 
216. Н. — Ví bằng thầy са đoán ta chưa đáng. 
chịu phép giải tội, thì phải làm thề nào ? | 
T. — Phải vàng mà dốc lòng sửa mình lại và 
làm mọi việc người đã dạy cho đảng chịu phép. 
giải tội, cùng phải nhớ ngày người đã hẹn mà trở 
lại xưng tội với người. | 
217. Н. — Khi chẳng được gặp thầy cả đã hẹn 
{а lần trước, thì phải làm thê nào ? | 
Т. — Phải tìm thầy cả khác mà xưng tội mới. 
cùng người đã, đoạn sẽ xưng các tội mình đã. 
phạm từ ngày chịu phép giải tội lần sau hết, | 
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218. Н. — Khi chẳng biết thật tbầy cả có giải 
tội hay là chăng, thì phải làm thề nào ? 
Т. — Phải thưa với thầy cả mà người dạy thề 
nào, thì phải vàng nhu vậy. 
640967072 


ĐỀU THỨ NĂM 
DẠY VỀ SỰ ĐỀN TỘI. 


219. Н. — Sự đền tội là làm sao ? 

T. — Là ebiu phạt mình mà từ tạ Đức Chúa 
Trời. 

220. H. — Lấy đi gì mà chịu phạt mình cùng 
lừ tạ Đức Chúa Trời 2 

Т. — Lấy bốn sự nầy : một là sự thầy tả dạy 
ta đền tội ; hai là những việc lành ta làm thêm mà 
đền tội ; ра là những sự khốn khó thánh ý Đức 
Chúa Trời cho ta cbịu mà fa chin bằng lòng đền vì 
tội ; bốn là những pbép rộng, gọi là ân xá. 

321, H. — Ân xá là đi gì ? 

T. — Là ơn Hội thánh ban ngoài phép giải tội, 
mà tha hình pbạt tam ta còn đáng chịu vì tội, khi 
đã khôi tội ấy rồi. | 

222, H. — Vi sao Hội thánh được ban ап xá 
làm vậy ? 

T. — Vì Hội thánh có quyền phân phát ка 
ta những công nghiệp dư dât Đức Chúa Gièsu, 
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т Đức Ва và các Thánh ; những công nghiệp ấy goi 

н là kho thiêng liêng Нё thành. 
| 223. H. — Ар xá có mấy thứ ? 
Т. — Có hai thứ : một là đại xá là ơn tha hết 
ị các hình phạt tạm, cho nên ai được ơn ấy mà 
| chết thì lên thiên đàng tức thì, chẳng phải qua 
| luyện ngục nữa ; hai là tiều xá là ơn tha một phần 
| hinh phat ау ша thôi. 
EA | 224, Н. — Việc thầy cả dạy đền Sa có nën 
| giãn ra lâu ngày chàng ? 

Т. — Kë nào làm biếng mà giãn ra lâu quá 
thì có tội. 

225. H. — Phải đền tội thề nào ? 

T. — Phải dén cho xứng những tội ta đã phạm, 

226. Н. — Những việc đền tội tóm lại mấy sự? 

Т. — Tóm lại bốn sự nầy : một là ăn chay ; 
hai là đọc kinh cầu nguyện ; ba là làm phận làm 
phúc ; bốn ià những việc khác co sức giúp ta cho 
được chira 101 đã quen phạm, 

227. H. — Những tội ta đền đời nầy chẳng đủ, 
đời sau thê nào ? 

Т. — Đời sau phải đền chẳng khỏi. 

228. H. — Chịu phạt mình mà từ tạ Đức Chúa 
Trời có đủ chăng ? 

Т. — Chẳng đủ, ví bằng ta đã làm thiệt hại ai, 
hay là mất lòng ai, thì phải đền và tạ người ấy ` 
nữa mới đủ. 
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ĐOẠN THỨ SÁU 
Dạy về phép Xức dầu thánh 


229. Н. — Phép Xức dầu thánh là di gì ? 

T. — Là phép giúp kẻ liệt về phần linh hồn 
cùng về phần хас nữa. 

230. H. — Kẻ liệt chịu phép nầy nên, thì được 
những Ích nào ? 

Т. — Được ba ich trọng nây : một là được 
sức mạnh trong linh hồn mà chống trả các chước 
ma qui cùng được vững lòng bớt sợ bãi sự chết ; 
hai là được khỏi dấu vít tội còn trong linh hồn, 
và nếu có tội trọng xưng chẳng được mà có lòng 
ăn nắn thì cũng được khỏi nữa ; ba là được khoẻ 
lại vë phần xác, khi sự khoẻ ấy có ích cho kẻ liệt, 

281. H. — Phải dọn mình chịu phép nầy là 
thề nào ? 

T. — Vi bằng có mắc tội nào trọng thì phải 
xưng cho sạch, mà hoặc xưng chẳng được thì 
phải ra sứe ăn пап tội cùng làm dấu gì xin thầy cå 
giải tội cho, lại giục lòng tin, cậy, kính mến cùng 
dâng mình cho Đức Chúa Trời. 

232. H. — Khi thầy cả xức dầu thánh, người 
cầu nguyện thề nào ? 

Т. — Người câu xia Đức Chúa Trời lòng lành 
vô cùng tha các tội lỗi kẻ liệt đã phạm bởi con 
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| mắt xem, tai nghe, mũi ngưổi, miệng ăn nói, và 
з chân di, tay làm. | 

| 233. Н. — Đang khi ấy bồn đạo phäi cầw 

| nguyên thè nào ? 

T. — Phải cầu nguyện cho kë liệt được chịu 
phép nầy nên, cùng phải suy sự khoẻ mạnh phần 
xác chẳng bền ; vậy phải chira Ьб tội lỗi và làm ` 
việc lành cho sẵn, chớ đợi khi ốm đau mới liệu. 
kéo chẳng kịp chăng. 

234. H. — Có nên đợi đến cơn hấp hối mới 
chịu phép nầy chàng? 

T. — Chẳng nên, vì khi còn tỉnh mà dọn 
mình chịu phép näy, thì được ích hơn ; vậy khi 
thấy bệnh đã ra nặng thì phải liệu cho kíp. 

235. H. — Kẻ liệt chju phép nầy đoạn, phải 
làm thề nào 9 

T. — Phải tạ on Đức Chúa Trời vì đã thương 
mà cho mình chịu phép trọng dường ấy, cùng 
phải dọn mình qua khỏi đời nầy mà về đời sau. 
hưởng phúc trên thiên đèng. | 


DOAN THỨ BẢY 
Dạy về phép Truyền chức thánh 


236. Н. — Phép Truyền chức thánh là đi gì ы 
; T. — Là phép phong chức cho đấng làm thầy 
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được giữ việc trong Hội thánh cùng được ơn 
riêng mà làm việc về bậc mình cho nên. 

237. Н. — Ai có phép truyền chức thánh ? 

Т. — Đức Chúa Giêsu có phép ấy, mà Người 
đã ban chức thánh cho các đầy tớ cả cùng day đầy 
tớ lại phải truyền chức thánh cho kẻ khác nữa. 

238. Н. — Khi các đầy tớ B. С. G. qua đời 
đoạn, còn có ai được truyền chức thánh nữa chăng? 

Т. — Đấng nổi quyền đầy tớ cả Đức Chú4 
Giêsu cũng được truyền chức thánh nữa, mà 
trong Hội thánh có đẳng nổi quyền cực trọng ấy 
mãi cho đến tận thế, 

2:9. H. — Chỉnh đấng nổi quyền đầy tớ eå 
Đức Chúa Giêsu là đăng nào ? 

T. — Là đẳng Giảm mục. Vậy đấng ấy truyền 
chức thánh cho сас thầy cả, cùng là chính đấng 
làm phép Thêm sức, và người thay quyền các 
thánh tông đồ mà chắn chiên Đức Chúa Giêsu. 

240. H. — Đấng làm thầy cả là đẳng nào ? 

Т. — Đấng làm thầy cả cũng là đấng rất trọng,. 
vì được quyền tế lễ cùng giải tội và làm nhiều 
phép khác nữa. 

241. Н, — Các đẳng khác được làm những 
việc gì ? 

Т. — Các даара khác được quyền giúp việc 
tế lễ cùng tùy дапр bậc mình mà làm việc coi sóc . 
bồn đạo. | 
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242. H. — Bồn đạo có phải kính các đẳng các 
Bậc trong Hội thánh chăng ? | 
Т. —Dù mà các đấng ấy cũng là người phàm hèn ` 
mặc lòng, song le bồn đạo phải kính vì là s Đức 
Chúa Trời cùng là cha phần linh hồn mình ; vậy 
khi các đấng йу dạy sự gi phải lẽ, thì phải vâng | 
như vàng quyên Đức Chúa Giêsu уду. 


ĐOẠN THỨ TÁM 
Dạy về phép Hôn phối 


243. Н. — phép Hôn phối là đi gi? 

T. — Là phép ban cho hai người nam nữ kết 
bạn nên vợ chồng, mà © cùng nhau cho dep е 
Đức Chúa Trời, 

244, H. — Phép Hôn phối pay có phải giữ 
cho nhặt chăng ? 

T. — Phải giữ che nhặt vì đầu hết Đức Chúa 
Trời đã dựng nên một người nam một người nữ 
cho được làm bạn cùng nhau, mà đến sau Đức. 
Chúa Giêsu đã nhắc lại sự ấy và buộc phặt phải. 
cứ một vợ một chông mà thôi. | 

245. Н. — Hai người đã nên vợ chóng thật có 
được тё bỏ nhau mà kết bạn cùng kẻ khác chăng ? 
T. — Chẳng được, vì Đức Chúa Giêsu đã cắm 
sự ấy nhặt lắm ; vậy kẻ nào cả lòng rẽ bỏ nhau ша 
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lấy người khác, và kẻ nào kết bạn cùng vợ chồng. 
thề ấy, đều lỗi phép Hôn phối, là tội trọng lắm. 

246, H. — Vì ý nào mà Đức Chúa Giêsu buộc 
đều ấy nhặt làm vậy ? 

T. — Vì Đức Chúa Giêsu muốn cho vợ chồng 
giữ lòng trung tín với nhau và đồng lòng thương 
yêu coi sóc con cái ; lại bởi vì hai bên đã biết 
mình chẳng lia bô nhau được, thì càng ra ste 
nhịn nhục cùng giúp nhau hơn nữa. 

247. H. — Kẻ lay vợ chồng phải có ý thề nào ? 

T. — Phải có ý vâng phép Đức Chúa Trời mà 
lấy nhau, một là cho’dwoc giúp nhau phần hồn 
phần xác, hai là cho được sinh con cái mà thêm 
nhiều kẻ thờ phượng Đức Chúa Trời ở đời nầy, 
cùng thêm nhiều người thánh chầu chuc Be 
Chúa Trời trên thiên đàng. 

248. H.— Kẻ toan kết bạm cùng nhau phải làm 
thề nào ? 

T. — Phải làm ba sự nầy : một ла cầu хів 
cùng Đức Chúa Trời soi sàng cho biết thánh y 
Đức Chúa Trời có định cho mình kết bạn chàng ; 
hai là xin Đức Chúa Trời mở lòng cho mình biết 
nên kết bạn với người nào ; ba là bàn việc nầy 
cùng kẻ khôn ngoan, mà trước hết phai lo liệu 
cùng cha mẹ và dàng coi sóc linh hồn mình. 

.… 249, H. — Cha mẹ có nên ёр con cái lấy vợ: 
chồng chăng ? | 


T. — Chẳng nên, vi Đức Chúa Trời chàng єў 
ban quyền cho cha mẹ được ép con cái trong việc 
này аар. 

250. H. — Ai muốn chju phép nầy né», thì 
phải lam những sự gi ? 

+. — Phải làm bốn sự nầy : một là най thäy 
cå xin người rao trong nhà thờ ; hai là xưng 101; 
ba là lãy nhau trước mặt thầy cả và it là hai pemi 
làm chứng, rồi mới được về cùng nhau. 

251. H. — Vì l nào lề luật Hội thánh buộc 
phải rao tên kẻ toan kết ban làm vậy ? ` 

T. — Buộc thề ấy cho biết kë toan kết bạn 
cùng nhau có mắc ngàn trở gì chăng. 

252. Н. — Ai biết kẻ toan kết bạn cùng nhau 
đang mắc ngăn trở có buộc phải trình thầy cả 
chắng ? 

. T. — Вибе nhặt, nên ai Ьб không trình thì 
mắc tội trọng, 

253. H. — Nhữag kẻ có thề đến cùng thầy cả 
-xử mình mà không chịu xiu người lo liệu theo 
phép đạo thì làm sao ? 

T. -- Kẻ lấy nhau trộm vụng làm vậy chẳng 
những là pham tội trọng mà lại không thành vợ 
chồng nữa. 

254. H, — Kẻ đã lấy vợ chồng rồi, phải ở 
cùng nhau thề nào cho đẹp lòng Đức Chúa Trời ? 
T. — Phải làm bốn sự nầy : một là hoà thuận 
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thương yêu nhau ; hai là ra sức giữ nghĩa vợ 
hồng củng nhau ; ba là giúp dë nhau; bốn là 
khi đã có con cái, thì phải nuôi nẵng xem sóc 
cùng day dó nó cho siêng năng cần mẫn. 


Mäy câu phụ thêm về phép Hôn-phối. 

255. Н. — Có bao giờ được phép lấy nhau khi 
vắng mặt thầy cả chăng ? 

Т. — Có một khi kë ở nơi xa cách không có 
thầy cả, mà có đủ lë đoán hết một thắng cũng 
không gặp được người, thì được kết bạn cùng 
nhau, song còn buộc nhặt phải ưng lấy nhau 
trước mặt hai người làm chứng, chẳng vậy thì 
không thành vợ chồng. 
= 256. Н. — Khi cực chẳng đã mà lấy nhau 
trước mặt hai người làm váy, thi phài làm thë 
nào ? 

T. — Phải kêu van cùng Đức Chúa Trời cho 
được lòng ăn nắn tội nên, đoạn ưng lấy nhau trước 
mặt hai ngưởi làm chứng, rồi liệu trình thầy eå 
coi sóc mình, đề người biên vào 50 các phép. 

257. Н. — Kẻ đã kết bạn lúc vắng mặt thầy 
cả làm vậy, mà sau gặp người, có phải làm đi gì 
nữa chăng ? 

T. — Phải xin người làm phép cho mình 
treng lúc làm lễ như đã quen khi làm lễ cưới. 


PHÂN THÜ BA 
DẠY VỀ MƯỞI ĐỀU RXN Đức CHÚA 
TRÔTI CÙNG SÁU ĐỀU BĂN Hội THÁNH 
VÀ SỰ TỘI CÙNG NHỮNG SỰ DỮ BỞI 
TỘI MÀ RA 
а а, 
DOAN THỨ NHẤT 


Dạy về mười đều гап Đứe Chúa Trời, 


258. H. — Chịu phép Rửa tội cùng tin đạo 
thánh Đức Chúa Trời có đủ che được lên thiên 
đàng chăng ? | 

T. — Chẳng đủ, vì ai đã đến tuôi khôn thì 
phải giữ mười đều гап Đức Chúa Trời cùng ш 
dëu гїп Hội thánh nữa. 

259. Н. — Mười đều rän tóm lại mấy sự? ` 

T. — Tóm lại hai sự nầy : một là kinh mến 
Đức Chúa Trời, hai là thương yêu người ta, 

260. Н. — Mấy đều гап chỉ về kinh mến Әйе 
Chúa Trời, mấy đều răn chỉ về thương yêu 
người ta. 

T. — Ba đều răn trước chỉ về kinh mến Đức 
Chúa Trời ; bảy đều rắn sau chỉ về thương yêu 


người ta ? 
261. H. — Ai truyền mười đều гап cho loài 


người ta ? 


бы. а, 


Т. — Нё người nào sinh ra thì Đức Chúa 
Trời đã in mười đều гап trong lòng kẻ ат, gọi là 
đạo tự nhiên : song le bởi nhiều người hay quên 
chẳng cứ, thì Đức Chúa Trời lại thích trên hai 
bia đá mà truyền cho tô tông dân Judêu xưa. 

Noos 


ĐỀU ВАМ THỨ NHẤT 


THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ KINH 
MĚN NGƯỜI TRÊN HẾT MỌI SỰ. 


262. H. — Đều гап thứ nhất dạy phải giữ 
mấy sự ? 

T. — Đều гап thứ nhất dạy phải giữ bốn sự 
nầy : một là tin, hai là cậy, ba là kính mến, bốn 
là thờ phượng Đức Chúa Trời. 

263. Н. — Nhân đức Tin là đi gì ? 

T. — Là ơn Đức Chúa Trời ban cho ta được 
tin thật những lời Đức Chúa Trời phán cùng Hội 
thánh truyền. 

264. H. — Vì sao ta phải tin những lời Đức 
Chúa Trời phán ? 

Т. — Vì Đức Chúa Trời là đẳng sàng lắng vô 
củng chẳng hay sai lầm, cũng là đấng thật thà vô: 
cùng chẳng hề đối được. 

265. H. — Vì sao ta phải tin những lời Hội 
thánhjtruyền. 

Ne 
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T. — Vì ĐứcjChúa Giêsu đã phán hứa Người 
sẽ ở cùng đầy: tớ cho đến tận thế, cho nên Hội 
thánh truyền sự gì thì sự ấy rất thật chẳng sai. 

260. — H. — Những sự cần hơn phải tin là 
những sự gì ? 

Т. — Là những sự này: một là tin có một 
Đấng cội тё dựng nên trời đắt hay thưởng phạt 
vô cùng, mà Đăng ấy có ba Ngôi, Ngôi nhãt là 
Cha ; hai là tin Đức Chúa Giêsu Kirixitô la Ngôi 
thứ Hai, Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa 
chúng tôi, Người đã ra đời và chịu nạn chịu chết 
vi ta nữa ; ba là tin Đức Chúa "Thánh Thần là 
Đức Chủa Trời Ngôi thứ ba ; cùng tin Họi thánh 
һава có ở khắp thẽ nầy, các thánh cùng thông 
công, mà trong Hội thánh có nhiều phép tha tội 
cho ta, và xác thịt ta nầy chết đoạn ngày sau sẽ 
được sống lại cùng hằng sống vậy. | 

267. H. — Tội phạm đến nhân đức Tin có 
mấy thé ? | 

Г. — Có băn thề nầy : một là chẳng tin mọi 
sự Hội thánh trayền, như kë chưa có đạo và kẻ 
rôi dạo ; hai là kế có đạo vi sợ sự khốn khó phần 
xác hay Ја hô then mà собі đạo ; ba là kẻ có ý hồ 
nghỉ sự gì trong phép Чао; bốn là là m biếng 
chẳng muốn học nhửagsự p3ii biết cho được 
rỗi linh hồn. 

268. Н. — Майа dire Gậy là di gì ? 
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Т. — Là ơn làm cho ta due: trông cậy vững 
vàng Đức Chúa Trời sẽ ban sức mạnh mà giữ 
đạo nên ở đời nầy và ngày sau được lên thiên 
đàng. 

269. H. — Vì sao ta phải trông cậy những sự 
ấy ? | 

T.— Ta phâi trông cậy vi Đức Chúa Trời 
phép täc vô cùng lòng lành vô cùng đã pháa hứa 
phững sư ấy cho ta vì công nghiệp B. С. G. 

270. Н. — Ta có phải trông cậy ¡Đức Chúa 
"Trời ban của cải đời nầy nữa chäng ? | 

Т. — Phải : vi Đức Chúa Trời là chính dáng 
có pbép ban của ấy cho ta, song le ta phải trông 
cậy cùng xin của ấy cho được rỗi linh hồn mà 
thôi. 

271. Н. -- Tội phạm đến nhàn đức Cậy có 
mấy thề ? 

Т. — Có bốn thê này : môt là ngã lòng chẳng 
trông cậy Đức Chúa Trời tha tội cho mà chẳng 
chịu trở lại ; hai là trêng cậy quá lë mà giãn ra 
chẳng trở lại cho kíp ; ba là cậy sức mình mà 
liều mình phạm tội cùng ngờ rằng : muốn trở 
lại ăn năn tội bao giờ thì được bấy giờ ; 
bốn là chẳng cậy Đức Chúa Trời, một cậy sức 
riêng mình cùng cây sức người thể gian, và khi 
gặp sự gì chẳng vừa ý mình liền buồn quá cùng 
cả lòng kêu trách Đức Chúa Trời. 
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272. H. — Nhân đức Kính mến là đi gi ? 

T.— Là ơn trọng nhất làm cho ta kính mếm 
Đức Chúa Trời trên hết mọi sự cùng thương yêu 
người ta bằng mình vì Đức Chúa Trời. | 

273. H. — Vi sao ta phải kinh mến Đức Chúa 


"Trời ? 


T. — Vi ba lề nầy : một là vì Đức Chúa Trời 
là Đấng tốt lành vô cùng ; hai là vì Đức Chúa 
Trời hằng xuống muên ơn cho ta ; ba là vì Đứe 
Chúa Trời khiến ta kính mến Người cho khôi 
mọi sự dữ và được mọi sự lành. 

274. Н. — Kính mến Đức Chúa Trời trên hết 
mọi sự pghïa là làm sao ? 

Т. = Nghĩa là lấy Đức Chúa Trời làm hơn 
của cải, hơn cha mẹ, hơn mình, cùng thà chết 
chẳng thà mất lòng Đức Chúa Trời. 

275. Н. — Vì sao ta phải thương yêu người 
ta ? 

T. — Vì hai lề nầy : môt là vì đạo tự nhiên 
dạy phải thương yêu kẻ thuộc về một loài cùng 
mình ; hai là vì đã có lời Đức Chúa Trời răn dạy 


phải thương yêu người ta bằng mình ta vậy. 


276. H. — Đức Chúa Giêsu có day sự gi riêng 
vë nhân dire thương yêu người ta chẳng ? 
T. — Đức Chúa Giêsu đã phán dạy rằng : Aën 


chúng Вау có lòng thương yêu nhau, thì mọi 


người mới biết chúng bay là đầy tớ tao mà chớ, 
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277. H. — Thương yêu người ta bằng mình 
таһїа là làm sao ? 

Т. — Nghĩa là những sự gì ta chẳng muốn 
kẻ khác làm cho ta, thì ta đừng làm những sự ấy 
cho kẻ khác ; còn những sự nào ta muốn kẻ khác 
Јат cho ta, thì ta cũng phải ra sức làm những sự 
ấy cho kẻ khác nữa. 

278. H. — Kẻ chẳng lấy cùng chẳng cầm và 
chẳng làm thiệt hại của người ta, có đủ cho được 
gọi là kë đã giữ nhàn đức thương yêu người ta 
chắng ? 

Т. — Chẳng đủ, vì chưng còn phải giúp kể 
thiến thốn về phần linh hồn cùng phần хас nữa. 

279, Н. — Кё có của mà chẳng làm phúc cho 
Ке khó khăn có tội chăng ? 

T. - Co tội vi chung Đức Chúa Giêsu đã phán 
тапа: ai chẳng làm phúc cho kẻ đói khát túng 
cực, thì như chẳng làm phúc cho Người уау; 
cho nên Người së loai га, cbẳng nhàn vào nước 
thiên dàng. 

280. Н. — Có phải thương yên những kẻ 
nghịch dữ cùng ta chăng ? 

T. — Có, vì Đức Chúa Giêsu đã phán dạy tó 
tường làm vậy, cho nên ta phải thương yêu 
những Кё ấy cùng làm ơn và cầu cho nó, thì mới 
được làm con Cha cả còn dủ lòng thương. кё 
nghịch cùng Người. 


— 70 — 


281. H. — Tội phạm đến nbàn đức kính mến 
cỏ mấy thề ? 

Т. — Có ba thé nầy : một là giận ghét Đức 
Chúa Trời ; hai là yêu mến sự gì hơn bay là bằng 
Đức Chúa Trời ; ba là ghen ghét thù oâu và 
chẳng thương giúp người ta. 

282. H. — Có phải năng giục lòng tin, аў; 
kinh тёп chàng ? 

T. — Сапа nàng giuc ldng tin, cây, kinh тёп 
hơn, thì càng được phúc hen ; song le kë mới cớ 
trí khôn, cùng kẻ dọn mình chịu phép nào, và 
khi ma qui cám dỗ cùng đến giờ chết, thì càng 
phải ra sức tín, cậy, kính mến hơn nữa, 

283. H. — Nhân đức Thờ phượng là đi gì ? 

T. — Là on Đức Chúa Trời ban cho ta hạ 
mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời mà xưng 
ra có một Đức Chúa Trời là đầu cội rễ cùng là 
Chúa cả cai trị mọi sự, thì ta phải thờ lay Đức 
Chúa Trời cùng kính các đẳng thuộc về Đức Chúa 
Trời cách riêng và những sự về thờ phượng Đức 
Chúa Trời nữa. 

284. H. — Có nên thờ phượng rất thánh Đức 
Bà cùng các thành bằng Đức Chúa Trời chăng ? 

Т. — Chẳng nên, một phải kính rất thánh 
Đức Bà cùng các thánh vì là đấng đã có công 
trọng làm tôi ngay đẹp lòng Đức Chúa Trời mà 
chớ. 
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285 H. — Rất thành Đức ВА cùng các ibânh 
có được ban ơn cho ta chàng ? 

Т. — Chẳng được, vi có một Đức Chúa Trời 
là chính đấng ban ơn cho ta mà thôi. 

286, H, — Nếu vậy ta cầu cùng rất thánh Đức 
Ba và các thánh có Y nào ? 

Т. — Có ý cầu cùng rất thánh Đức Bà và các 
thánh bàu cử mà xin ơn Đức Chúa Trời cho ta. 

287. H. — Có nhài kính những ảnh Đức Chúa 
Giêsu cùng rat thảnh Đức Bà và các thánh chăng ? 

T. — Phai, vì những ảnh ấy nhắc lại cho ta 
được 'nhớ công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng rất 
thánh Đức Bà và các thắnh, song le ta chẳng nên 
tin ảnh ấy nguyên có phép riêng mà phủ hô cho 
ta đâu. 

288. H, — Pham tôi về nhân đức thờ phượng 
có mấy thề ? 

T. — Cỏ ba thê nầy : một là tôi vô phép cùng 
Đức Chúa Trời ; hai là tội thờ dông dài; ba là tội 
thờ абі irá. 

289. H. — Tội vô phép cùng Đúc Chúa Trời 
là thề nào ? 

T. — Là khi có ý tưởng sự gì, nói lời gì, làm 
việc gì phạm đến Đức Chúa Trời hay là rấtthánh: 
Đức Bà cùng các thánh, và khi bỗ đọc kinh lâu 
ngày hay là đọc chẳng nên, cùng làm hư phép 
thánh và khinh dè những đồ thờ phượng, hay là 
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khinh dë những kẻ dàng minh cho Đức Chúa 

Trời cách riêng, như kẻ đã chịu phép cắt tóc 

cùng những kẻ đã khấn trọng thê trong dòng. 
x90. Н. — Tội thờ đông dài là thề nào ? 

T. — Là thờ trái thói trái phép cùng trải ý 
Hội thánh, như khi thờ phượng Đức Сайа Trời 
những cách lạ Hội thánh chỗ›g quen dùng, hay 
là đọc kinh nào pha những lời quấy quá, và khi 
cậy những đồ nguyên chẳng có phép tắc gì mà làm 
ich cho ta, cùng бодр sự may rủi bởi nghe thấy 
hay là gặp sự gi vốn chẳng có phép tắc nào sối. 

291. Н — Tội thờ dối trá là thề nào ? 

T. — Là thờ đang nào loài nào bằng Đức 
Chúa Trời cüss làm hay là giúp việc gì về đàng 
dõi trả và cầu каал với ma qui cho được làm ich 
hay là làm hại người ta, cùng cậy nhing phù phép 
cho được biết sự kín sự xa cùng sự chưa đến, 

292. H. — Có nên góp tiền của cho anh em 
ngoại đạo làm gió chap chăng ? 

T. — Chẳng nên, vì đưa tiền của cho người 
ta làm giỗ chap theo thói kẻ ngoại làm vậy, thì ra 
như cậy người ta làm việc đối іга thay mình. 

293. H. — Có nên đi ăn giỗ chap cùng đám 
ma với kẻ ngoại chăng ? | 

Т. — Vë gió chap, dù người ta don của không 
cúng mặc lòng, thì không nën ăn chung với kë 
ngoại këo thông công việc dối trả nó làm ; còn. 


đám ma thì thường cñpz chẳng nên ăn chung với 
kẻ ngoại, nhất là trong nơi đơm cúng, vì liều 
mình thêng công việc dối trá hay là sinh gương 
xấu cách nào chăng. 
ĐỀU RĂN THỨ HAI 
CHỚ KÊU TÊN ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ со. 


294. H. — Кёп tên Đức Chúa Trởi vô cớ là 
làm sao ? 

Т. — Là lấy tên Đức Chúa Trời mà thê khi 
chẳng có đủ lẽ. 

` 295. H. — Thề là di gì ? 

T. — Thề là lấy tên Đức Chúa Trời làm chứng 
lời mình nói có thật như vậy. 

296. H. — Thé mà lấy tên Đức Chúa Trời làm 
chứng có mấy cách ? 

T. — Có hai cách : một là lấy tên Đức Chúa 
Trời làm chứng tô tường ; hai là lấy tên trời đất 
và những sự khác làm chứng cũng là như lấy tên 
Đức Chúa Trời vậy. 

__ 297, МА. — Lấy tên trời đất cùng những sự khác 

mà thê, sao gọi là như lấy tên Đức Chúa Trời vậy ? 

Т. — Vì chưng trời là như toà Đức Chúa Trời 
ngự và đất như ghế dưới chân Đức Chúa Trời 
Yày, còn những sự khác đều thuộc về quyền phép 
Đức Chúa Trời thay thảy. 
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c98. Н. — Thề thật là di gi ? 

Т. — Là khi có lòng ngay cùng nói thật mà 
thé. 

299. Н. — TH dối là di gi? 

T. — Là khi mình có lòng gian cùng nói абі 
mà thề. 

300. Н. — Thé dông đài là di gi? 

Т. — Là thề khi chưa xét sự mình thề có thật 
hay là chăng. 

301. H. — Có bao giờ nên thề chăng ? 

T. — Khi nào có sự thật, sự trọng, su cần 
cùng cứ phép đạo mà thề thì nên. 

302. H. — Phạm tội về sự thề có sờ š cách ? 

Т. — Có вап cách nầy :‘mêt là thề gian ; hai 
là thề thật khi chẳng có sự trọng, sự cần ; ba là 
thề dông dài ; bốn là thề sự chẳng nên ; nắm là 
lấy tên but thần ma qui mà thề ; sắu là båt người 
ta thể trải lễ cùng kẻ giúp việc gì về sự thề trái 1 
làm vậy. 

303. Н. — Kẻ thề làm sự chẳng nên có phải 
giữ lời đã thề ấy chăng ? 

T. — Chẳng phải giữ, vì kẻ thề làm vậy, thì 
đã phạm tội, mà nếu lại làm như lời đã thé, thì 
lại phạm tội khác nữa. 

304. H. — Còn tội nào về đều rän nầy nữa 
chăng ? 

Т. — Còn ba giống tội nầy nữa : mội là khinh 
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đề tên Đức Chúa Trời cùng rất thánh Đức Bà và 
các thánh ; hai là kêu những tên cuc trọng йу vó 
y vô tú, Nho hu pi truyện trò mà chẳng có lòng 
kính ; ba là chẳng giữ lời đã khẩn hứa. 
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ĐỀU RĂN THỨ BA 
GIÙ NGÀY CHÚA NHẬT. 


305. Н. — Đều гап thứ ba dạy giữ ngày nào ? 

Т. — Đều гап thứ Ба day giữ ngày đã chỉ mà 
thờ phượng Đứe Chúa Trời, 

306. H. — Ngày đã chỉ mà thờ phượng Đức 


Chúa Trời là ngày nào ? 

T. — Đời trước đã chỉ ngày thứ bẩy, vì Đức 
Chúa Trởi dựng nên muôn loài trong sắu ngày, 
mà đến ngày thứ bẩy chẳng còn dựng nên loài 
nào khác nữa, thì như nghi ngơi vậy ; song le từ ˆ 
các thánh tông đồ về sau thì đã chỉ ngày thứ nhất. 

307. H. — Vì sao đã chỉ ngày thứ nhất ? 

Т. — Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết 
đoạn đã sống lại ngày thứ nhất mà nghỉ ngơi абі 
đời. 

308. H. — Cho được giữ ngày nhất lễ lạy ри 
làm thë nào ? 

T. — Phải làm việc lành phúc đức mà thờ 
phượng Đức Chúa Trời, nhất là đi xem lễ khi có 
thề mà đi được. 
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309. H. — Ngày nhất lễ lay có nên làm việc. 


- vë phần xác chăng ? 


T. — Chẳng nên : bằng có sự gi cần, thì phẩt 


xin phép dàng bề trên khi có thề mà xin được, 


đoạn mới nên làm, vì lề luật chung Hội thánh 
buộc làm vậy. 

310. Н. — Đấng bë trên có được tha phép làm 
việc xác hết các ngày lễ quanh nám chăng ? 

T. — Chẳng được, vì cé sáu ngày lễ са Toà 
Thánh chẳng ban quyều cho dãng bề trên được 
tha phép làm việc xác : một là lễ Phục Sinh, hai 
là lê Đức Chúa Giêsu lên trời, ba là lễ Hiện xuống, 
bến là lễ Đức Bà lên trời, năm là lễ các Thánh, 
sáu là lễ Sinb nhật Đức Chúa Giêsu. 

311. H. — Những ngày lễ Bề trên được quyền 
tha phép làm việc xác, thì được Ња thề nào ? 
© T. — Được tha thề nầy, là những bồn đạo 
khó khăn có muốn làm việc ngày lễ cả, thì phải 
xiR phép người, ít là một nắm một lần, ngtrời mới 
tha phép làm cả ngày, song vốn buộs phải xem lé, 
bằng không xem lễ được thì buộc phặt phải lần 
hạt näm chục mà bü lại, vì Toà Thánh dạy như 
vậy ; còn những kẻ dü ăn mặc cùng con cái đầy 
ié trong nhà thì phải kiêng việc phần xác cho lọn, 
chẳng cỏ đấng nào được quyền tha nữa. 

312. Н. — Кё đã xem lễ được, có buộc phải 
lần hạt nữa chắng ? 
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Т. — Chẳng buộc. 

313. H. — Ngày lễ ai không xem lễ được, nếu 
không làm việc xác, có buộc phải lần hạt chăng ? ` 

T. — Chẳng buộc. 

314. H. — Phạm tội về đều rän nầy có mấy 

hề ? 

T. — Có ba thê näy ; một là làm biếng chẳng 
đi xem lễ hay là chẳng cho vợ con đầy tớ đi ; bai 
là kẻ đã đủ ăn mặc khi chẳng có sự gì vội cần 
cần mà làm việc хас hay là bå! vợ con đầy tớ làm, 
và kẻ thiếu ăn mặc làm việc xác mà không xin 
phép ; ba là trễ nải chẳng 3i đọc kinh cbung cùng 
các bồn đạo hay là ngày ấy chẳng làm việc lành 
cùng siàh địp cho người ta bỏ việc lành, như mở 
đám trò vè cờ bạc và những sự khác như vậy. 

` ——YT^+L => 2 ————— 


ĐỀU ВАМ THÚ BỐN 
THẢO KÍNH CHA MẸ. 
315. Н. — Đều гап thử bốn day con cái phải 
làm mày sự ? 
T. — Đều гап thứ bốn dạy con cái phải làm 
bốn sự nầy : một là kính, hai là mến, ba là vâng 


lời chịu lụy, bốn là giúp đỡ cha mẹ. 


316. H. -- Kính cha mẹ là làm sao 9 
T.— Là giữ lòng kbiêm nhường tôn kính 
người, vì là dáng bề trên thay mặt Đức Chúa Trời. . 
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317. H. — Mến cha me là làm sao ? 

T. — Là ước ao cho cha mẹ được mọi sự lành 
“và nhớ công ơn người sinh ra ta, cùng phải làm 
hết sức cho được tra nghĩa trọng ấy 8. дат 
tiếc sự gì cùng người. 

318. H. — Vâng lời chịu lụy cha mẹ là làm 
sao ? 

T. — Là bao giờ cha mẹ dạy bảo những sự 
lành, thì phải lấy lòng vui mừng mà vãng tức thì, 
cùng làm y/như lời người dạy, thì mới phải đạo 
kẻ làm con. 

319, H. — Giúp đỡ cha mẹ là làm sao ? 

T. — Là lo liệu cho người phần hồn phần 
xác đang kbi ncười còn sống và khi người đã 
qua đời. | | 

320. Н. — Pham tài vë sự kính có mấy thê ? 

T. — Có ba thê nầy : một là kbinh đề cha mẹ 
trong lòng cùng lấy người làm hẻn ; hai là nói lời 
kiêu ngạo, cãi trả, mắng mỏ, chưởi rủa cùng tỏ sự 

đỗi người га; ba là ăn ở vỏ phép ngỗ nghịch cùng 
làm dấu nọ dấu kia tổ ra lòng khinh dề người. 

321. H. — Phạm tội về sự mến có mấy thề ? 

Т. — Có hai thê nầy : một là ghét cha mẹ, và 
khi thấy người phải sự gì khó thì cả lòng lấy làm 

mừng ; hai là mến người vì}xác thịt của cải cùng 
ç lẽ hèn khác, mà chẳng mến người vì Đứa Chúa 
-Trời dạy. 
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322. H. — Phạm tội chẳng vâng lời cbịu lụy 


cha mẹ có mấy thề ? 


Т. — Có ba thề nầy : một là chẳng cứ ý cha 


mẹ dạy sự gì phải lẽ, hay là vâng lời bề ngoài mà 


trong lòng buồn giận ; hai là chậm chap, ngần 
ngại, lần lữa ; ba là bỏ việc nửa mùa chang làm 


cho lọn. | 
323. Н. — Pham tội chẳng giúp đỡ cha mẹ có 
mấy thê ? 


Т. — Có bốn thề nầy : một là về phần хас khi 
cha mẹ còn sống mà đề người đói, rách, ốm đau, 
chẳng cho ăn mặc cùng chẳng tìm thuốc thang 
cho người ; hai là về phần linh hồn chẳng cầu 
nguyện cho người, và khi người liệt lào chẳng. 
liĝu cho người được' chịu các phép trong đạo, 
cùng chẳng năng thăm viếng yên ủi, nhất là khi 
rình sinh thì ; ba là khi đã sinh thì đoạn, chẳng 
cứ phép trong đạo mà cất xác ,người ; bốn là 
chẳng làm việc lành phúc đức mà giúp :linh hồn 
người cùng chẳng cứ lời người đã lối. 

324, H. — Đều răn nầy day con cái phải thảo 


: kinh cha mẹ mà thôi ru ? 


T. — Cũng dạy kë bề dưới phải thảo kính 
các đẳng bề trên về phần linh hồn cùng về phần 
xác, vì сас đấng ấy là như cha mẹ ta vậy. 

335. — Đều răn nầy có dạy cha mẹ phải coi 
sóc con cái chăng ? 
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Т. — Cũng dạy cha mẹ phải соі sốc con cái, 
vi cha mẹ bå con cái chẳng xem sao, thì là Ьб. 
chính việc về dàng bậc minah. 

526. H. — Cha mẹ phải làm mấy sự mà coi 
sóc con cái cho nên ? 

T. — Phải làm bốn sự nầy : một là phải lo 
liệu những sự cần cho con cái, hai là thương yêu, 
ba là dạy dó, bốn là sửa phạt con cái, 

327. H. — Cha mẹ chẳng lo liệu những sự 
cần cho con cái phạm tội có mấy thê ? 

Т. — Có bốn thề nầy : một là kể có thai ch" ng 
hay giữ mình, cho nên hư con hay là nó mắc 
phải bệnh nọ tật kia ; hai là khi sầy con chẳng 
xem kỹ cho biết nó sống hay là chết, cùng chẳng 
liệu cho nó chịu phép rửa tội cho kíp, hay là kbi 
chưa đủ môt näm mà đề nó nằm cùng mình, сро 
nên liều mình đè nó chết ; và khi còn bé đề cho 
nó sa lửa sa nước ; ba là khi con cái đã khốn lớn 
mà đề cho nam nữ nằm làm một với nhau, cùng 
bỏ mỏ đói khát rách rưới, hay là bán nó che Кё 
ngoại đạo, và chẳng day cho biët nghë nghiép 
làm ăn cùng chẳng sắm của gì cho nó vë sau; 
bốn là khi con cái đã nên kết bạn mà chẳng liệu 
cho nó hay là chẳng cử phép đạo. 

328. H. — Cha mẹ chẳng thương yêu con cái 
phạm tội mấy thê ? 

1. — Phạm tội ba thể nầy : môt là chẳng yêu. 
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con cài cho bằng nhau ; hai là chẳng yêu con cái 
vì Đức Chúa Trời cho nó được rỗi linh bồn về sau, 
một yêu né vì ích riêng mình cùng về phần хас ở 
đời nầy mà thôi ; ba là cha mẹ ghét cen cải, phần 
xác thì bỏ, phần linh hồn cũng chẳng xem sao. 

329. H. — Cha mẹ chẳng dạy đỗ con cải phạm 
tội mấy thê. 

T. — Phạm tội ba thề nầy : một là chẳng dạy 
đỗ con cái cho biết làm việc lành phúc đức cùng 
chẳng cho nó đi học những lẽ cần trong đạo ; hai 
là dạy con cái về đàng tội lỗi cùng bắt đi học 
những sự làm địp tội lỗi cho nó ; ba là làm gương 
xấu cho con cái học đòi, như khi mình nói lời gì, 
cùng làm việc gì trải phép Đức Chúa Trời day, 
hay là bỏ việc lành mình phải làm mà con cái bắt 
chước cũng bỏ như vậy. 

330. H. — Cha mẹ chẳng sửa phạt con cái 
phạm tội mấy thề ? 

Т. — Phạm tội bốn thề näy: một là dong nët 
xấu con cài chẳng sửa phạt hay là phạt nhẹ quả ; 
hai là bênh lấy cùng kben tội lỗi nó; ba là sai khiến 
. con cái làn sự lỗi ; bốn là giận dữ chưởi гда con 

У cái, hay là phạt né quá lễ chẳng cứ phép công bằng. 

331. H. -- Đều гап nầy có dạy các däng bề 
trên phải coi sóc kẻ bề dưới chăng. 

T. — Cũng dạy các đắng bề trên phải coi sóc 
kë bề dưới ; vậy vua chúa phải coi sóc dân sự, 
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. -chông phải coi sóc vợ, chúa аһа phải coi sóc đầy 
tớ ; bấy nhiêu đấng ấy phải coi sóc kẻ thuộc về 
mình hầu bằng cha me phải coi sóc cou cái vậy, 


ĐỀU RĂN THỨ NĂM 
CHỚ GIẾT NGƯỜI. 


332. H. — Bêu rắn thứ năm cấm những sự gi? 

Т. — Bëu гап thứ năm cấm lấy ý riêng mà 
giết kẻ khác cùng giết minh. 

333. H. — Đều rắn nầy còn cấm đều gì nữa 
chăng ? 

Т. — Coa cấm sự lòng động lòng lo, miệng 
nói, mình làm sự gì thiệt hại xác và linh hồn 
người ta. 

334. H. — Phạm tội về đều răn näy có mấy thề? 

Т. — Có bốn thê nầy : một là buồn giận ghen 
ghét trong lòng cùng lo toan làm hại mình hay là 
kẻ khác ; hai là nói lời mất lòng cùng chưởi rủa, 
xi vả, diếc déc và nói lời nào mó đàng cho người 
ta phạm tội, hay là xui giục sai khiến kẻ khác làm 
hại người ta ; ba là đập đánh treo kẹp và giết 
người ta trái phép công bằng, hay là giết mình, 
cùng làm gương xấu cho Кё khác hư đi ; bốn là đề 
cho người ta phải sự gì khën khó mà chẳng ra sức 
cứu giúp, và khi mình mắc phải những sự ấy, thì 

cũng chẳng chịu kë khác cứu lấy mình cho khỏi, 
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335. H. — Kẻ đã buồn giận rhau có nên đợi 
đến khi xưng tội sẽ làm lành cùng nhau chàng ? 

T. — Chẳng nên, vì chưng phép đạo dạy phải 
làm lành và tạ người ta cho kíp. 

336. H — Kẻ nào đã phạm tội làm mât lòng 
người ta mà đã làm lành, còn phải xưng lội ấy 
nữa chăng ? 

T. — Còn phải xưng, vì tội làm mất lòng 
người ta, thì cũng làm mất lòng Đức Chúa Trời 
nữa, vậy phải xưng tội ấy thì mới đủ. 


ĐỀU RĂN THỨ SÁU 
CHÓ LÀM SỰ DÂM DỤC. 
337. Н. — Đều гап thứ sáu cấm những sự gì? 
T.— Đều răn thứ sáu cẩm lời nói, việc làm cùng 
những sự mở đàng cho ta lỗi nhân đức sạch sẽ, 
338. H. — Có mấy sự mở đàng cho người ta 
lỗi nhân đức йу? 

Co Т.— Có bảy sự nầy : một là ở nhưng phong 
lưu chẳng làm việc gì ; hai là làm bạn cùng kẻ xấu 
nết ; ba là xem sách nói về sự do dáy ; bốn là di 
xem những đám trò dám hát chơi bòi về đàng 
йу; năm là xem nhan sắc cùng hình tượng về 
những sự xấu xa ; sáu là nam nữ nắng truyện trò 
cùng nhau ; bảy là ăn uống thái quá. 

339. H. — Khi ta phải cám dó về sự trái phải 
làm thề nào ? 
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T. — Phải ra sức lo trng đàng КЕас tức thì 
và cầu xin Đức Chúa Trời chữa mình cho khỏi, 
cùng phải lánh những dịp tội về đang ấy cho kíp. 

340. H. — Phạm tội về đều rắn nầy có mấy thè? 

Т. — Có nhiều thề, vì những tội phạm vë đều 
тап nầy, thì phãn ra nhiều giống tội khác nhau 
tùy những cách phạm tội cùng tùy những người 
đã phạm tội ấy. 

341. Н. — Có lễ nào giúp ta cho được khôi 
phạm lội xấu xa dường ấy chăng ? 

T. — Có bảy lë nầy : một là nhớ minh ở trước 
mặt Đức Chúa Trời liên ; hai là ở khiêm nhường 
chẳng dám cậy mình ; ba là giữ ngũ quan, nhất 
là con mắt, lỗ tai và miệng lưỡi ; bën là đừng ở 
nhưng bao giờ ; păm là păng xưng tội chịu lễ; 
sáu là suy ngắm những sự thương khó Đức Chúa 
Giêsu cùng bốn sự sau ; bẩy là cầu xin rất thánh 
Đức Bà cùng đứe thánh thiên thần coi sóc riêng 
ta và ông thánh bà thánh quan thầy gìn giữ chơ 
khỏi phạm tội xấu xa dường ấy. 

— #2 >*~—— 
ĐỀU RĂN THỨ BẢY 
сно LÂY СОА NGƯỜI. 


342, H. — Đều гап thứ bẩy cắm những sự ві? 
T. — Đều гап thứ bẩy cấm ba sự nầy : một 
là lấy của người ta trái phép công bằng ; hai là 
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cầm của người ta trái ý chúa của ấy ;ba là làm 
thiệt hại của người ta. 

343. H. — Lấy của người ta trải phép công 
bằng phạm tội mấy thê ? 

Т. — Phạm tội năm thê nầy : một là ăn hiếp, 
như, kẻ cướp và những kẻ cậy thần thế ; hai là 
ăn cắp, như đầy tớ tôi tá và những kẻ lấy của gi 
lrộm vụng ; ba là än gian, như Ке mua bản mà 
chẳng thật thà cùng những kẻ phỉnh phờ giả іга; 
bốn là ăn lãi trái lễ, như kế làm nghề đặt nợ ăn 
lãi ; năm là ăn của thụ lộ, như kẻ giáo toa cùng 
Её đoản kiện mà chẳng cứ lẽ công bàng, và những 
kể làm mưu chước nào cho được lấy của người ta. 

344, Н. — Cầm của người ta lại trái ý chúa 
«па ấy phạm tội mấy thề ? 

Т. — Phạm tội tắm thê nầy : một là chẳng 
trả của mình đã lấy trải phép công bằng; hai là 
chẳng trả nợ mình đã vay mượn ; ba là chẳng trả 
công mình đã mà cả với người ta ; bốn là chẳng 
cho chuộc của người ta đã сб; năm là chẳng trả 
của người ta đã gưởi ; sáu là chẳng trả của mình 
đã được ; bảy là chẳng trả tiền của người ta đã 
trả lầm ; tám là tiền của Dgười | ta đã phó cho mình 
CHỈ sóc. mà chẳng muốn tính só lại. 

345. Н. — Làm thiệt hại của người phạm tội 
mấy thê ? 

T. — Pham tội ba thê nầy : một là làm hư của 
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người ta, như khi dë trâu bò ăn lúa ma, chém сау 
cõi trong vườn cùng đốt cửa nhà, hay là mình 
đồng lòng với kẻ làm hại của người ta, cùng ăn 
phần của gian, hai là sai khiến xui giục và khen 
cùng chứa của hay là chứa những kẻ làm hại ; ba 
là dề kẻ thuộc về mình làm hại mà chẳng ngăn 
cấm, hay là khi phải tỏ sự thiệt bại kể khác đấ 
làm mà mình làm thỉnh chẳng chịu tổ ra. 

346. H. — Kë đã làm hại của người ta phẩi 
đền cho ai? ` 

T. — Phải đền cho kẻ đã phải thiệt : bằng kể 
йу đã qua đời, thì phải đền cho phững Кё được 
phép mà lấy của người đã phải thiệt ấy. 

347. H. — Khi chẳng tìm được người đã chịu 
thiệt và kẻ thay m àt người ấy, thì phải làm thề nào?” 

T. — Phải thưa đẳng bề trên, mà người day 
làm việc lành phúc đức nào cho được đền sw 
thiệt ấy, thì phải vânz như vậy. 

318. H. — Phải đền bao giờ ? 

Т. — Khi có thề mà đền được, thì phải đền 
cho kíp. 

349. H. — Khi đền được môt phần mà thôi, 
thì phải làm thê nào ? 

T. — Phải đền một phần ấy đã, cùng phải: 
đốc lòng bao giờ có thì sẽ đền cho đủ. 

350. H. — Kẻ trả của mình đã cầm trái ý chúa. 
của ấy có đủ chăng ? 
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Т. — Vi bằng chúa của ấy có thiệt sự gì vi 
mình đã cầm của người, thì cüng phải đền phần 
thiệ! ấy nữa. 

AL God ot 
ĐỀU ВАМ THỨ ТАМ 
снб LÀM CHÚNG DỐI. | 


351. H. — Bëu гап thứ tắm cấm những sự gì ? 

Т. — Đều гаш tbứ tám cấm làm chứng gian, 
nói đối, nói hành, bô va cùng xét đoắn абар dài, 

352. H. -- Làm chứng gian là thê nào ? 

T. — Là kbi làm chứng về sự gi mà chẳng cứ 
lời thật. 

353. H. — Làm chứng gian eó phải tội nặng 
chăng ? 

T. — Là tội nặng lắm, vì phạm nhân абе 
thương yêu cùng nhân đức công bàn g. 

354. H. — Kë di lim chứag gian phải đền tội 
là thề nào ? 

Т. — Phải đền những sự thiệt hại bởi chứng 
gian ấy mà ra. 

355. H. — Nói dối là thề nào ? 

T. — Nói dối là miệng nói thề khác mà trí 
khôn đoán thề khác, cho nên khi nói thì có ý“ 
đối người ta. 

856. H — Có khi nào nën nói đối chăng ? 

T.— Chẳng nên nói dối bao giờ. 
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357. H. — Nói hành là thè nào ? 

T. — Là khi chăng có sự gì cần mà tò sự lỗi 
người ta ra trước mặt kẻ chưa biết, cho nên làm 
mất tiếng tốt người ta. 

358. Н. — Bỏ va là thề nào ? ` 

T. — Là khi người ta сва од có phạm tội nào 
mà ta nói rằng có phạm tội ấy. 

359. H. — Kẻ có ý muốn nghe nói hành củng 
bỏ vạ có tội chăng ? 

T. — Có lội, vi là như khen cùng xui giuc 
những kẻ nói làm vậy. 

360, Н. — Xét đoán dông dài là thề nào ? 

Т. — Là khi chẳng co dú lẽ ina đoán cho kể 
khác đã làm sự gi lỗi. | 

361. H. — P'nam tệi về đều гап nầy có mấy 
thề ? 

Т. — Có tám thê nầy : một là cáo gian cùng 
giúp và hợp một ý với ke cáo giaa ; hai là làm 
chứng dối 16 tường cùng làm chứng sự gì; khi 
mình hồ pghỉ mà dám quyết sự ấy, và khi có sự 
gi cần mà chẳng chịu lam chứng ; ba là thiên tư 
người іа mà bỏ phép công bằag ; bốa là nói dối 
phian phờ làm hại người ta cùng già hình nhân 
đức, giả thị, giả lệnh, giả văn tự cùng những sự 
gian irá khác như vậy, hay là nói dõi chữa mình 
cùng chữa kẻ khác, và nói dối có ý chơi mà thôi; 
năm là khi chẳng có sự gì cầa mà bởi nhẹ da hay 
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là bởi lòng độc mà nói mất tiếng tôt người ta hay 
là kë tội người nào trước mặt người ấy cho xấu 
hồ, dù sự lỗi người ấy đã trồng, song le bỡi có ý 
chê trách bay là quen nói mách mà nhắc lại sự 
lỗi ấy cùng 10 lên người ấy га; sáu là bỏ va cho 
người ta phững sự châug có cùng làm văn làm 
thơ cho người ta mắc phải tiếng xấu; bảy là nói 
gièm pha cho người ta sinh lòng ghen ghét nhau, 
hay là sinh hồ nghi chẳng còn tin nhau như khi 
trước ; tám là ngờ vực cho người ta, như khi 
thấy hình người nào, và nghe lời nói cùng xem 
việc làm mà vội đoán ng ười ấy đã có tính gian, 
hay là đã có ý trái. 

862, H. — Những kẻ đã phạm bấy nhiêu tội, 
có аё sửa sự lỗi mình chăng? 

T. — Việc nầy rất khó, nhất là khi đã nói 
hành, cho nên phải lo sợ cùng giù lắm kẻo pham 
tội ấy nữa. 


ыа, 
ĐỀU RĂN THỨ CHÍN 
CHỚ MUON VO CHONG NGƯỜI. 


363. Н. — Đều rắn thử chin саш những sự gi ? 
Т. — Đều rän thứ chín, như đều rắn thứ sáu, 
cấm sự lỗi nhân đức sạch sẽ, nhưng mà hai 
đều гап ấy khác nhau, vì chưng đều гап thứ sáu 
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cấm lời nói cùng việc làm, còn đều гап thứ chin 
nầy lại cấm lòrg ước ao cùng ý tưởng sự gl trái. 

364. H. — Kẻ ước ao sự gì trái mà chẳng làm 
sự ấy, có tội chăng ? 

T. — Có tội, vì chưng kẻ ước ao sự gì trái thì 
lòng đã ưng theo đàng ấy, như lời Đức Chúa Giê- ` 
su phán rằng : kẻ nào xem người nữ mà có lòng 
ибс phạm tôi véi người ây, thì đã таз tội thật. 

365. Н. — Кё lo tưởng sự el trải cùng đã kịp : 
suy mà chẳng muốn tỏ sự ấy có tội chăng ? 

T. — Cũng có tệi, vì chưng kẻ ấy liều mình mà 
sinh lòng động lòrg lo ước ao làm sự chẳng nên, ` 

€66. H. — Kë tự nhiên mà lo tưởng sự gi trải, 
song le vừa kịp suy liền ra sức bỏ su йу tức thì, 
có tội chăng ? 

Т. — Chẳng có tôi gì đâu, mà lại kể ra sức 
chống trả tính xác thịt làm vậy, thì càng được. 
thêm công truớc mặt Đức Chúa Trời. 

367. H. — Phạm tội về đều rắn айу có mấy 
thê ? 
| Т. — Có nhiều thé, như khi phạm về đều гап 
thứ sáu vậy, che nên phải xét cho biết đã có y 
tưởng cùng ước ao pham lội những cách nào, với 
những n£ười no ; vì chưng một sự muốn tưởng 

cùng ибс ao phạm lội, thì cũng đã đủ cho tội ra 
khác nhau tùy những cách ấy và tùy những người | 
ấy nữa. 
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ĐỀU ВАМ THỬ MƯỜI 
CHỚ THAM СОА NGƯỜI. 


368. Н. — Đều гап thứ mười cắm những sự 
k? 

: Т. — Đều răn thứ mười hợp một ý như đều 
răn thứ bày, nhưng mà hai đều гап ấy khác nhau: 
vì chưng đều rắn thứ bảy cấm sự lấy cùng cầm 
và làm thiệt hại của người ta ; còn đều гап thứ 
mười nầy lại cấm lòng thara của kẻ khác cùng 
lòng yêu của mình quá lề. 

369. H. — Phạm tội về đều гап nầy có mấy thê? 

T. — Có bốn thề nầy : một là ước ao của: 
người trái phép công bằng ; hai là lo lång bối rối 
trên mong cho được nhiều của ; ba là yêu chuộng 
cùag gìn giữ của mình quá lẽ ; bốn là kai mất của 
gì mà buồn cùng tiếc quá lễ nữa. 

370. H. — Ai muốn giữ đều гап nầy nên, phải 
làm thề пао ? 

Т. — Рааі theo thánh ý Đức Chúa Trời mà ở 
bằng lòng tùy dáng bậc mình, chẳng nên phen bì 
kẻ khác. 
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DOAN THÚ' HAI 
Dạy về Sáu đều гап Hội Thánh 
МТ у 5 ốc 
DEU RAN THU NHAT 
XEM LË NGÀY CHÚA NHÂT CÜNG CÁC 
NGÀY LÉ BUÔC. 
VÀ ĐỀU ВАХ THÜ HAI 
CHỚ LÀM VIỆC XÁC NGÀY CHÚA NHẬT 
CÙNG CÁC NGÀY LỄ BUỘC, 


871. Н. — Đều гап thứ nhất và đều гап thứ 
hai nầy có hợp một ý cùng đều гап thứ ba Đức 
Đức Chúa Trời chàng? ` | 

Т. — Có hợp một ý mà dạy phải giữ ngày 
nhất lễ lạy, song lại dạy phải giữ ít ngày lễ lạy 
khác nữa. 

372. Н. — Ít ngày lễ khác là những ngày mào ? 

' T. — Là bốn ngày sau nầy : một là Lễ Sinh 
nhật Đức Chúa Giêsu ; hai là ië Đức Chúa Giêsu 
lên trời ; ba là lễ rất thánh Đức Bà linh hồn và 
xác lên trời ; bốn là lễ các Thánh. 

373. Н. — Phạm tội về đều гап thứ nhất và 
đều гап thứ hai nầy có mấy thê ? 

T. — Có ba thề như đã nói trong đều rắn thứ 
ba, khi cắt nghĩa đều гап Đức Chúa Trời. 


ĐỀU RÀN THỨ BA 
XƯNG TỘI TRONG MỘT NĂM ÍT LÀ MỘT LAN. 


374. H.— Phạm tội về đêu răn nầy có mấy thê? 
Т. — Сё раі thề nầy : một là khi đã đến tuôi 
khôn mà làm biếng chẳng muốn xưng tội chơ 
được chiu phép Giải tôi một nám một lần ; hai là 
xưng tội chẳng nên mà làm hư phép Giải tội. 
; е x =” Є 


‚ ĐỀU ВАХ THỨ BÔN 


CHIU MÌNH THÁNH ĐỨC CHÚA GIÉSU 


TRONG MÙA PHỤC SINH, 


375. Н. — Trong mùa Phục sinh phải kề là 
bao lâu ? | 

T. — Những nơi nào rộng đạo có đủ thầy cå 
cho bồn đạo chịu lê, thì kề mùa Phục sinh là từ 
lễ Lá cho đủ mười lắm ngày ; còn trong nước nầy 
thì kề từ lễ Tro cho đến hết tuần lễ Đức Chúa 
Thánh Thần hiện xuõng. 

376. H.— Рпаш tội về đều rắn nầy có mấy thê ? 

T. — Có hai thề nầy : một là khi đã đến tuôi 
khôn mà làm biếng chẳng chju Mình thánh Đức 
Chúa Giêsu trong mùa Phục sinh ; hai là chịu lễ 
chẳng nên, vì chẳng ra sức dọn mình về phần linh 
hồn cùng về phần xác, như đã nói trong đều thứ 
ba về sự dọn mình chịu lễ. 
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ĐỀU ВАХ THỨ NĂM 
GIỮ CHAY NHỮNG NGÀY HỘI THÁNH BUỘC. 


377. H. — Bồn đạo nước nầy phải giữ ăn chay ` 
những ngày nào ? | 

Т. — Bồn đạo nước nầy, chỉ phải ăn chay 
những ngày thứ sáu trang mùa chay cả, và ngày 
áp lễ Đức Bà lên trời cùng ngày áp lễ Sinh nhật 
B. C. G. vì Đức Giáo hoàng đã tha phép như vậy. 

378. H. — Kẻ muốn ăn chay nên phải làm 
mấy sự ? 

T. — Phải làm ba sự nầy : một là ăn một bữa 
no mà thôi ; hai là phải đợi đến trưa mới nên ăn; 
ba là tối thì ăn ít vậy, 

379. H. — Ngày ăn chay ban sàng có được an 
uống di gì chăng ? 

Т. — Cũng được ăn uống mệt hai miếng, gọi 
là lót lòng. 

380. H. — Đến tuôi nào lề luật Hội thánh mới 
buộc ăn chay 9 

Т. — Đến hai mươi mốt sang bai mươi hai 
1001 khi chẳng có ngàn trở sự gì cần, thì phải ăn 
chay, mà đến sáu mươi, thì chẳng còn buộc nữa. 

381. H.— Sự ăn chay thì được những ích nào ? 

T. — Được bón ích nầy : một là được đền tội, 
vi tội thường bởi tính xác thịt mà тга ; hai là đươc 
bớt tính mê đàng tội và bớt sức ma qui cắm dỗ ; 
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ba là rửa linh hồn cho sạch hơn cùng thêm sức 
thiêng liêng cho được giữ iởi Đức Chúa Trời rän; 
bốn là được nên giống Ð. C. Giêsu, vì Người đã 
än chay Һат mình mà day ta sắt chước như уду. 

382. Н. — Phạm tội về đều nầy có mấy thề ? 

T.— Со tấn thể nầy: một là ăn thịt khi 
chẳng có sự gi cần ; bai là ăn nhiều bữa như 
quen mọi ngày, bà là ăn sớm quá chẳng đợi cho 
đến trưa ; bốn là đến tối lại ăn во. 


ĐỀU ВАМ THỨ SÁU 
KIÊNG THỊT NGÀY THỨ SÁU CÙNG NHỮNG 
NGÀY HỘI THÁNH DẠY. 
383. Н. — Bồn đạo nước nầy buộc phải kiêng 
thịt những ngày nào ? 
Т. — Bôn đạo nước nầy nhờ phép rộng Toà 
Thánh đã ban, thì chi buộc phải kiêng thịt mấy 
‚<< -bgày sau nầy : một là các ралу thứ sâu quanh 
năm ; bai là các ngày thứ tư trong mùa chay cả ; 
-a là ngày trước lễ Sinh nhật Đức Chúa Giêsu và 
_.h¿ày trước lễ Đức Bà lên trời: 
384. Н. — Vì ý nào mà Hội thánh dạy kiêng 
thịt ngày thứ sáu ? 
Т. — Vì ngày thứ sáu là ngày Đức Chúa Gié- 
su đã chết mà chuộc tội thiên hạ. 
385, Н. — Phạm tội về đều гап nầy có mấy thê ? 
1. — Có ba thê nầy : một là ăn thịt ngày kiêng 
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mà chẳng phải vô y cùng chẳng có lẽ gì cần ; hai 
là ăn thịt khi có lë cần, seng le chẳng xin phép. 
khi có thê mà xin được ; ba la ăn thịt lầm bởi vi 
làm biếng chẳng ruuốn đi nhà thở mà nghe sách. ` 
xem ngày cùng chẳng muốn hồi ai. 


ĐOẠN THỨ BA 
Dạy về sự tội, cùng những sự dữ 
bởi tôi mà Fa. 
AY Ne Ypo 
ĐỀU THỨ NHẤT 
DẠY VỀ SỰ TỘI. 


386. H, — Tội là đi gì ? 

Т. — Tội là sự phami lề luật Đức Chúa Trời. 

387. H. — Bao giờ phạm lề luật Hội thánh, 
hay là lề luật nào dáng chính quyền đã cứ lề công 
bằng mà truyền cho kẻ thuộc về mình, có được. 
gọi là phạm lề luật Эт: Chúa Trời chăng ? 

Т. — Cũng gọi là phạm lề luật' Đức Chúa 
Trời, vì Đức Chúa Trời dạy phải vâng lời các 
đẳng có quyền thay mặt Người. 

388. H. — Có mấy giống tội ? 

T. — Có hai giống : một là tội tô tông tuy", 
hai là tội riêng ta pham. 

389. H — Tội tô tông truyền là tbê пао? | 

T. — Là tội ông Adong bà Evà phạm xưa vi 
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chẳng vâng lời B. C. T. răn cấm ; vậy ta bởi một tŠ 
tông ấy mà sinh ra thì cũng mắc phải tội ấy nữa, 

399. H. — Tội riêng ta phạm là tội nào ? | 

T. — Là khi ta lòng động lòng lo, miệng nói, 
mình làm sw gì lỗi lề luật Đức Chúa Trời, hay là 
bó những việc ta phải làm. 

391. H. — Những tội riêng ta phạm có mấy 
. giống? / 

Т. — Có hai giống : một là tội nặng, hai là tội 
nhẹ. 
292, H. — Tội nặng là làm sao ? 

T. — Tội nặng là giếng tội làm cho ta mất 
nghĩa cùng B. С. Т. và đáng chịu phạt đời đời. 

395. H. — Bao giờ tội ra nắng ? 

T. — Là khi ta đã kịp suy mà còn dám phạm 
sự gi trọng. | 

394. Н. — Tội nhẹ là làm sao ? 

T. —- Tội nhẹ là giống tội làm cho ta kém sức 
thiêng liêng ra nguội lạnh yếu đuổi cùng dàng chịu 
phạt ở đời näy hay là trong luyện ngục đời sau. 

365. Н. — Bao giờ 101 ra nhẹ ? 

Т. — Là khi phạm về sự nhổ mon và khi 
phạm về sự gì trọng, song le chưa kịp suy đủ lẽ 
cho ra tội nặng. 

396. H. — Những tội ta phạm tóm lại mấy 
mỗi ? 
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Т. — Tóm lai bẩy mối, gọi là bảy mối 01 O 
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đầu : một là kiều ngạo, hai là hà tiện, ba là mê 
dâm due, bốn là ghen ghét, năm là mê ăn uống, 
sàu là hờn giận, bảy là làm biếng việc lành. 
397. Н. — Vi sao gọi nó là bảy mỗi tội đầu ? 
Т. — Vì nó là cội rễ sinh ra nhiều tội khác. 


ĐỀU THỨ HAI 
DẠY VỀ NHỮNG SỰ DỮ' BỞI TỘI MÀ RA. | 

398. H. — Кё pham tội có được bằng yên 
cùng vui thật trong lòng chăng ? 

T. — Chẳng được đâu, một phải lo buồn sợ 
hãi trong lòng liên. 

399. H. — Vi lë nào ? 

T. — Vì chưng sự tội là giống hay sinh ra 
những sự khốn khỏ về phần linh hồn cùng về 
phần xác nữa. 

400. H. — Tội sinh ra sự khốn khó về phần 
linh hồa là thê nào ? 

Tế— Tội sinh ra sự tối tăm trong trí khôn và 
làm cho lòng ta trở nên yếu đuối cùng hay chìu 
về đàng trái cho nên ta mắc phải những sự khốn 
nạn ở đời nầy và đời sau nữa. 

401. H, — Tội sinh ra sự khốn khó về phần 
xác là thê nào ? 

T. — Tội sinh ra sự khốn khó đời nầy, như 
sự đói khát, thần khi, giặc giã, cùng sự chết ; eòn 
những sự khốn khó đời sau thì cũng bởi tội mà ra. 


PHẦN THỨ BÔN 

` Dạy vÉ ơn Đức CHÚA Твот, SỰ 
CÂU NGUYỆN, DẤU THÁNH GIÁ, 

NGHĨA KINH LẠY HA, KINH 

KÍNH MÅNG, CÙNG NHỮNG 

VIỆC BỒN ĐẠO PHÂI LÀM 

HÀNG NGÀY. 
ĐOẠN THỨ NHẤT 
. Dạy về ơn Đức Chúa Trời, và sự 


cầu nguyện, cùng dấu Thánh Giá 


ĐỀU THÜ NHẤT 
DẠY VỀ ОМ ĐỨC CHÚA TRÔI. 
+ 402. H. — Оа Đức Chúa Trời là di gì ? 
Т. — Là sức thiêng liêng Đức Chúa Trời ban 
cho ta được lành tội cùng làm việc lành phúc đức. 
403. Н. — Nếu vậy bởi sức riêng ta chẳng 
được lánh tội mà làm việc lành phúc đức ru ? 
T. — Chẳng được, có ơn Đức Chúa Trời giúp 
sức cho ta, thì mới được mà chớ. 
404. Н. — Ta chẳng có công gì trước mặt Đức 
Chúa Trời mà Người ban ơn cho ta làm sao ? 
Te Đức Chúa Trời nguyên lòng lành vô 
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cùng đủ lòng thuong mà ban on cho ta vi công 
nghiệp Đức Chúa Giêsu. 

405. Н. — B. С. Trời ban ơn cho ta có ý nào ? 

T. — Đức Chúa Trời có ý cho ta được nghĩa 
cùng Người, và cho ta được giữ nghĩa cực trọng ấy. 
+: 406. Н. — Khi nào Đức Chúa Trời ban ơn cho 
ta được nghĩa cùng Người ? 

T. — Là khi ta chịu phép rửa tội hay là chịu 
phép giải tội nên. 

407. H. — Những ơn giúp Ча cho được giữ 
nghĩa cùng Đức Chúa Trời là thề nào ? 

T. — Là những ơn Đức Chúa Trời ban cho 
ta khi chịu các phép khác Đức Chúa Giêsu đã 
truyền, và khi Đức Chúa Trời mở lòng ta làm việc 
lành nọ việc phúc đức kia. 

408. H. — Ai đã có nghĩa cùng Đức Chúa 
Trời có mất ơn ấy được chäng?  - 

T. — Hê là ai phạm tội trọng liền mất nghĩa | 
cùng Đức Chúa Trời tức thì, 

409. H. — Bao giờ Đức Chúa Trời më lòng cho 
ta làm việc lành, có từ chối ơn Người được chăng? 

T. — Được, vì Đức Chúa Trời chẳng ép lòng 
ai, song le khốn cho kẻ cả lòng phụ ơn bội wait 
cùng Chúa minh làm váy. 

410. H. — Phải làm di gì cho đượcăn mày ơn 
Đức Chúa Trời ? 

T. — Phải dùng những phép Đức Chúa Giêsu 
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truyền như đã nói trước nầy, cùng siêng nắng đọc 
kinh cầu nguyện. 


ĐỀU THÚ HAI 
DẠY VỀ SỰ CÂU NGUYÊN. 

411. H. — Sự cầu rguyên là đi gì ? 

T. — Sự cầu nguyện là đem lòng đem trí lên 
mà nhớ và kính lay Đức Chúa Trời cùng xin Người 
phù hộ cho ta. 

` 412. Н. — Khi ta cầu nguyện phải có ý thề nào ? 

Т. — Phải có ý lành, nhất là phải có у thờ 
phượng kính mến cùng đội ơn Đức Chúa Trời. 

413. Н. — Sự cầu nguyện có phải là sự cần 
chăng ? | 

Т. — Là sự cần lắm, vì ta)thiểu thốn moi đàng, 
thì hằng phải trông ơn Đức Chúa Trời liên. 

414. H. — Phải cầu nguyện là the nào ? 

T. — Phải cầm trí lại mà suy tưởng về sự 
mình cầu xin, cùng ở khiêm nhường cậy trông 
Đức Chúa Trời, chẳng nên ngã lòng bao giờ. 

. ne — 
ĐỀU THỨ BA 
DẠY VỀ DẤU THÁNH GIÁ. 
415, H, — Dấu kẻ có đạo là dấu nào ? 
T. — Là dấu thánh Giá Đức Chúa Giêsu. 


і, Жї» 


416. H. — Phải làm dấu thé nào ? 

T. — Phải lấy tay mặt đặt lên trắn mà đọc 
rằng : Nhân danh Cha ; đoạn đặt xuống dưới 
ngực mà đọc rằng: và Con ; đoạn đặt lên vai 
tả mà rằng : và Thánh ; lại đặt sang vai hữu mà 
rằng : Thần ; rồi chấp tay lại trước ngực mà đọc 
rằng : Amen. 

417. Н. — Dấu thánh Giá có ý chỉ những sw 
gi? 


T. — Có ý chì basu mầu nhiệm cả trong đạo: ` 
một là chỉ sự một Đức Chúa Trời ba Ngôi; bai là 
chi sự Con Đức Chúa Trời xuống thế làm người z. 


ba là chỉ sự Đức Chúa Giêsu chịu đóng danh trên ` 
cây thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

418. H. — Khi làm dấu phải có ý thề nào ? 

T. — Phải có ý cầu xin Đức Chúa Trời phử 
hộ gìn giữ vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu đã 
chuộc tội chịu chết cho ta. 

419. Н. — Phải làm dấu những khi nào ? 

T. — Phải năng làm dấu thánh Giá, vì dấu ấy. 
là như kinh nguyện tắt vậy, song le nhất là trước 
khi đọc kinb, bay là khi toan làm việc gì, và khi 
ma qui cảm dỗ, cùng khi lo sợ sự gì khó đến. 
mình, 
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DOAN THỨ HAI 
Day vë kinh Lay Cha cùng 
kinh Kính mäng 


ĐỀU THỨ NHẤT 
DẠY VỀ KINH LẠY CHA. 

420. Н. — Сас kinh trong đạo kinh nào trọng 
hơn ? | 
T. — Kinh Lạy Cha là kinh trọng nhất. 

421. H. — Vì lề nào kinh Lay Cha là kinh 
trọng nhất. | 

T. — Vì Đức Chúa Giêsu đã lập kinh nầy mà 
tóm lại mọi sự ta phải trông cậy Đức Chúa Trời 
về phần linh hồn cùng về phần xác, về đời nầy 
và về đời sau, lại dạy ta phải dùng kinh nầy mà 
cầu nguyện. 

429. H. — Trong kinh nầy có mấy đều cầu xin? 

Т. — Có bày đều : ba đều trước chỉ về Đức 
Chúa Trời, còn bốn đều sau thì chỉ về ta. 

423. H. — Lời đặt trước hết : « Lạy Cha chúng 
tôi ở trên trời », lời ấy nghĩa là làm sao ? 

Т. — Là như tiếng thân thưa vậy, đề m à cung 


' kinh Cha cå, cũng như khi dân vào cữa quan thì 


rằng : « Thân quan lớn » đoạn mới trình việc nọ 
việc kia. 
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424. H. — Vì sao gọi Đức Chúa Trời là Cha? 

Т. — Vì tiếng Cha là tiếng tó ra lòng mến, mà 
thật Đức Chúa Trời là Cha ta, vì đã sinh ra ta 
cùng gìn giữ dưỡng nuôi ta và sắm nước thiên 
đàng cho ia như cha sắm của đề cho con vậy. 

425. H. — Vi sao nói rằng : < Cha chúng tôi», 
mà chẳng nói rằng : « Cha tôi ». 

T. — Nói rang: « Cha chúng tôi >, cho được - 
iô ra ta là anh em có một cha chung ở trên trời, 
cùng hợp môt у cầu nguyện cho nhau, và trông 
ngày sau sẽ được hưởng phúc trên thiên tạng 
với nhau nữa. 

426. H. — Vi sao nói rằng: < Cha ở trên trời », 
mà chẳng nói rằn;: « Cha ở khäp moi nơi ».? 

T. — Vì chưng trời ià chỗa cao xa, cũng là 
nơi Cha cả tỏ sự saag trọng Người ra cho сае 
thánh vui mừng ; vậy {a phải dem trí lèn trời mà 
nhớ đến quê rất thanh nhàn ấy liên. | 

427. Н, — Đều thứ nhất rằng : < Chúng tôi 
nguyện danh Cha cả sáng », thì ta có ý xin di gì ? 

T. — Trong đều nầy ta xin cùng ибс ao 
cho cả và loài người ta khắp tứ phương thiên hạ, 
những kẻ chưa có đạo được biễtcùng thờ phượng 
kinh mến Cha cả, và kẻ có đạo được giữ đạo nên, 
cho danh Coa cả sáng một ngày một hơn. 

428. H. — Đều thứ hai : « Nước Cha ` dã > 
thì ta có ý xin đi gi? | 
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Т. — Trong đều nầy ta xin on Đức Chúa Trời 
sửa tri lòng ta, cùng cầu cho mọi người đền suy. 
phục Đức Chúa Trời là Vua cả hằng sống hàng 
trị, và xin cho ngày sau ta được lên nước thiên 
đàng ở làm một cùng Cha cả đời đời. | 

429, H. — Bëu thứ ba ; < Vâng y Cha dưới 
đất bằng trên trời vậy », thì ta có ý xin đi gi ? 

T. - Trong đều nầy ta xin cho mọi người 
thế gian được lòng sốt тёп mà vâng lời Đức Chúa 
Trời cho lọn, cũng như các thánh trên trời vâng 
ý Cha cả mọi đàng. 

480. Н. — Đều thứ bon : с Xin Cha cho chúng 
tôi rày bằng ngày dùng đủ », thì ta có ý xin đi gì? 

T. — Trong đều nầy ta có ý xin của nuôi linh 
hồn và xác mọi ngày. 

431. H. — Của nuôi linh hồn là đi gì ? 

T. — Là ơn ức Chúa Trời ban cho linh hồn 
ta, như lòng tin, cậy, kính mến và những lời Đức 
Chúa Trời dạy dỗ yên ủi, nhung mà của trọng 
nhất là Minh thánh Đức Chúa Giêsu. 

432, H. — Của nuêi xác là di gì ? 

T. — Là những sự cần cho xác được sống, 
như của ăn mặc, mà khi đã được những sự cần 
ấy, thì phải lấy làm đủ, chẳng nên tham sự gì 
nữa. 

433. H. — Vì sao nói rằng : « Cho chúng tôi 
rày hằng ngày » ? 
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Т. — Vì chưng ta là kẻ än mày Đức Chúa Trời 
hằng ngày hằng phải xin, chẳng nên đề qua ngày 
nào mà chẳng xin Đức Chúa Trời thương đến ta. 

434, H. — Đều thứ năm: « Và tha nợ chúng tôi 
như chúng tôi cũng °tha ke có ne chúng tôi x, thì 
ta có ý°xin đi gì ? 

T. — Trong đều nầy ta có ý xin Đức Chúa 
Trời tha nợ, là tha tội che ta. 

435. H. — Vì sao gọi tội là nợ ? 

T. — Vì những ơn Đức Chúa Trời ban cho ta 
xưa nay là như của Đức Chúa Trời che vay 
mượn: vậy ta đã làm hư những ơn Cha cả, cho 
nên ta mắc nợ Người nhiều lắm, thì phải xin 
Người tba nợ ấy cho, mới khỏi đền ở đời nầy hay 
là đời)sau. 

436. Н. — Кё chẳng muốn tha sự lôi anh em 
làm mất lòng mình, có được trông Đức Chúa Trời 
sẽ tha tội cho mình chăng ? 

Т. — Chẳng được : vì trong đều xin nầy rằng : 
« như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi»: 
cho nên ai chẳng tha sự lỗi anh em, thì chớ trông 
Đức Chúa 'Tròi tha tội che mình làm chi. 

437. Н. — Đều thứ sáu : < Lại chớ đề chúng 
tôi sa chước саш dó y, thì ta có ý xin di gì ? 

Т. — Trong đều nầy ta xin Đức Chúa Trời chớ: 
đề kë thù cám đỗ ta, hay là khi Ð. C. Trời đề 
ta phẩi sự cám dó, thì хіп cho khỏi phạm tội lỗš.: 
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438. Н. — Kẻ thù có sức mà ép ta pham tội: 
được chăng ? 

T.— Nó chẳng có sức ấy đân ; dù nó rất 
mạnh thề nào mặc lòng, nhưng mà ơn Bre Chúa 
Trời ban cho kẻ cầu nguyện nên, thì phá được 
mọi phép cùng mọi chước nó. 

439. H. — Đều thứ bảy : < Bèn chta chúng 
tôi cho khỏi sự dï », thì ta có ý xin di gi? 

Т. — Trong đều nầy ta xin cho khối mọi sự 
dữ về phần linh hồn cùng về phần xác đời nầy và 
đời sau, nhất là xin cho khỏi phạt trong һой ngục 
đời đời. 

440. H. — Vì sao có nbiều lần ta xin cho khói 
sự dữ, mà còn mắc phải những sự ấy ? 

T. — Nếu ta ra sức cầu nguyện mà còn mắc 
phải sự dữ, ấy là dấu Đức Chúa Trời thử lòng ta,- 
nhưng mà Đức Chúa Trời chẳng có bỗ ta đâu, 
chầy kíp sẽ trả công cho ke chịu khó vì Người ; 
hoặc là bởi cầu nguyện chẳng nên, thì ta mộtphải 
trách mình mà chớ. 

441. Н. — Lời « Amen » nghĩa là làm sao ? 

Т. — Amen nghĩa là thật như vậy, cùng là 
tiếng dùng mà 10 ra lòng ta tin thật Đức Chúa · 
Trời sẽ ban những ơn ta đã xin trong kinh nầy, 
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ĐỀU THỨ HAI 


DẠY VỀ KINH KỈNH MÅNG. 


442. H. — Vì lë nào khi đọc kinh Lạy Cha 
đoạn lại thêm kinh Kính тапа? 

Т. — Vì Đức Bà Maria là dàng rất đẹp lòng 
Đức Chúa Trời và rất thương yêu loài người ta, 
cho nên ta dâng kinh này mà cậy người bàu cü 
cho được những ơn ta xin cùng Đức Chúa Trời. 

443. H. — Kinh Kính mång là những lời ai ? 

Т. — Là lời thánh thiên thần Gabiriê] truyền . 
tin cho rất thách Đức Bà chịu thai Con Ðức?Chúa 
Trời, và lời ba tháuh Ysave khen rấtthánh Элте 
Bà, cùng lời Hội thánh ngượi khen và eầu xin rất 
thánh Đức Bà nữa. 

444. H. — Lời thánh thiên thần Gabiriê là 
những lời nào ? 

T.— Là lời < Kính màng Maria đầy on phúc, 
Đức Chúa Tròi ở cùng Bà, Bà có phúc lạ kon mọi 
người тїї». 

. 445. Н. — < Kính màng Maria đầy ơn phúc », 
nghĩa là làm sao? . 

: T.— Nghĩa là thân lay rất thánh Đức Bà 
Maria đầy ơn Đức Chúa Trời, và đầy công nghiệp 
cùng đầy những sự trọng hơn các loài Đức Chúa 
Troi đã dựng nên. 
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446. Н. — « Đức Chúa Trời ở cùng Bà », nghĩa 
là làm sao ? 

T. — Nghïa là Đức Chúa Trời ba Ngôi thương 
xem cùng gìn giữ rất thánh Đức Bà mọi dàng. 

447. H. — a Bà có phúc lạ hơn mọi người 
nữ », nghĩa là làm sao ? 

T. — Nghĩa là rất thánh Đức Bà có phúc 
trọng hơn các người nữ, vì rất thánh Đức Bà 
chẳng có tội lỗi gì mà lại được phúc rất lạ, là giữ 
mình đồng trinh lọn đời, và sinh đẻ con trọng vô 
cùng, là Con thật Bức Chúa Trời. 

448. Н. — < Lời bà thánh Ysave khen rất 
thánh Đức Bà là những lời nào ? 

T. — Là lời : « Bà có phúc lạ hon mọi người 
nữ » ; mà lời ấy cũng như lời thánh thiên thần 
đã khen rất thánh Đức Bà ; đoạn lai thêm lời nầy 
rằng : « và cøn lòng Bà gồm phúc lạ ». 

449. H. — < Và Giêsu con lòng Ва дда phúc 
lạ », nghĩa là làm sao ? 

T. —Nghĩa là con ngự trong lòng rất thánh 
Đức Bà là Đức Chúa Giêsu gồm phúc lạ, vì Đức 
Chúa Giêsu là Con thật Đức Chúa Trời cùng là 


__ nguën mạch mọi ơn mọi phúc. 


450. H, — Lời Hội thánh ngượi khen và cầu 
xin rất thánh Đức Bà là những lời nào ? 
T. — Là từ lời < Thánh Maria > cho đến hết: 


_ kinh nầy. 
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451. H. — « Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời », 
nghĩa là làm sao ? 

T. — Nghĩa là Đức Bà là đấng rấtthánh cùng 
1а mẹ Đức Chúa Trời thật, vì Con Đức Chúa Trời 
xuống thế gian thì đã ngự trong lòng rất thánh 
Đức Bà và bởi lòng người mà sinh ra. 

452, Н. — Vifsao nói гап: « cầu cho chúng 
tôi là kẻ có tội » ? 

T. — Vì lời rất thánh Đức Bà cầu һап thi cé 
-sýc mạnh lắm, cho nên xin người cầu cho ta là 
kẻ chẳng đảng ra mặt cùng Đức Chúa Trời. 

453. H. — « Khi nầy và trong giờ lầm tử », 
nghia là làm sao ? 

T. — «Khi nầy » là khi ta còn sống ở thế, gian 
nầy, xin rất thánh Đức Bà bàu cử cho ta được giữ 
-đạo nên ; « trong giờ làm tử >, nghĩa Па khi linh 
hồn gần ra khỏi xác, xin rất thánh Đức Bà lại bàu 
cử cho ta được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời 
cho đến lon đời mà hưởng phúc vui vẻ vô cùng. 


ĐOẠN THỨ BA 
Dạy về những việc bồn đạo 
phải làm hằng ngày. 


454. H. — Sáng ngày khi vừa thức dậy, tức 
„thì phải làm đi gì ? 
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T. — Тс thì pbåi làm dãu thánh Giá trên 
mình, đoạn thì nguyện rằng : Lay Chúa tôi, tôi 
xin dâng lòng tôi cùng mọi việc tôi se làm trong 
ngày hôm nay cho sàng danh Chúa tôi, xin Chúa 
tôi phù hộ gìn giữ tôi, chớ đề tôi phạm tội lỗi gì 
mất lòng Chúa tôi. 

455. H. — Khi chẳng đến nhà thờ mà đọc kinh 
chung được, thì phải làm thể nào ? 

Т. — Có bao nhiêu người trong nhà thì phải 
hợp làm một mà đọc kinh chung với nhau. 

- 456. H. — Có khi nào пёр bo đọc kinh vì vội 
đi làm việc nọ việc kia chắng ? 

T.— Chẳng nên, vì ở cách ấy thì ra cậy sức 
minh hơn cậy Đức Chúa Trời ; có một khi phải 
việc rất cần thì mới nên giãn sự đọc kinh, song le 
còn phải thầm thi than thở cùng Đức Chúa Trời 
một hai lời, chẳng nên bỏ không bao giờ sốt, 

457. H. — Những ngày thường khi đọc kinh 
riêng trong cữa nhà mình, có buộc phải đọc đủ 
các kinh như)đã quen doc trong nhà thờ chäng ? 

Т. — Có đọc đủ các kinh như vậy thì có phúc, 
nhược bằng chàng đọc được đủ, thì chẳng có lội 
gi. 

458. Н. — Khi chàng doc dü сас kinh, thi 
phải đọc những kinh nào ? U 

T. — Phải doc từ kinh Tin cho đến hết kinh An 
_ năn tội, đoạn Cám ơn, Trông cậy và ba câu Lay. 
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459. Н. — Khi toan làm việc gi, thì trong lòng 
phải có ý thề nào ? 

T. — Phải có ý làm việc ấy cho danh Cha cå 
sång cũng như Đức Chúa Giêsu đã làm việc ấy 
thuở xưa có ý cho sáng danh B. C. Cha mà chớ. 

460. Н. — Khi gặp nhiều việc nặng nề khó 
nhọc, thì trong lòng phải có ý thề nào ? 

T. ~ Trước hết phải nhớ đến những sự thương 
kbó Đức Chúa Giêsu đã chịu từ sinh trong hang 
đá cho đến khi chịu chết trên сау thánh Giá, cùng 
phải suy rằng : hễ vật nào thì phải tùy đấng bậc 
mình mà làm việc nọ việc kia, chẳng có vật nào 
ở nhung sốt ; sau nữa*phải nhớ ta là con. cháu 
ông Adong cùng đã mắc nhiều tội lỗi, thì phải 
chịu khó mà đền, mới trông được lèn thiên đàng. 

461. H. — Khi đang làm việc gi, thì trong 
lòng phải có ý thê nào ?.... 

Т. — Phải nắng nhớ đến Đức Chúa Trời, 
cùng thầm thĩ trong lòng rằng : Lạy ơn Chủa tôi, 
kŁi tôi mới làm việc nầy, tôi đã có ý cho sảng 
đanh Chúa tôi, thì bây giờ tôi xin giữ một ý ấy nữa. 

462. H. — Khi đã làm việc rôi, соп phải пыш 
thở lời gì nữa chăng ? 

Т. — Còn phải than thở rằng : Đội ơn Chúa 
tôi đã giúp tôi cho được làm việc nầy, thì tôi trông 
сау ước ao cho sáng danh Chúa tôi và tôi được 
rỗi linh hồn. 


аннар. с 7. У. фрла 


463. Н. — Trước khi ăn cơm phải làm đi gi ? 

Т. — Trước hết phải có у cầm hãm tính хас 
thịt lại kéo ra lòng mê ăn uống, dean làm dấu mà 
đọc kinh nầy : Chúng tôi lay Đức Chúa Trời, xin 
Chúa làm phép lành eho chúng tôi và những của 
ăn bởi lòng rộng rãi Chúa ban cho chúng tôi dùng, 
vi Đức Chúa Giêsu Ktrixitô Chúa chúng. Amen. 

464. H. — Ăn cơm rồi phải làm đi gì ? 

Т. — Tức thì phải сат ơn Đức Chúa Trời vi 
đã ban của ăn спа uống cho ta được nuôi xác làm 
vậy. cùng phải làm dấu mà đọc kinh nầy : Chúng 
tôi cam ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, vì 
mọi sự lành đã xuống cho chúng tôi xưa nay, và 
xin Chúa thương cho các linh hồn kẻ chết được 
nghỉ ngơi bằng yên. Amen. 

465. Н. — Khi phải chước ma qui giục lòng 
phạm tội, thì phải làm thê nào ? 

T. — Tức thì phải thầm tbf rằng : Lay Chúa 
tôi xin cứu lấy tôi Кёо ngã chước cám đỗ nầy, tôi 
đốc lòng thà chết cbẳng thà mất lòng Cbúa tôi. 

466. H. — Khi ngã phạm tội đoạn, thì phải 
làm thê nào ? 

T. — Phải ra sức ăn nắn tội cách lon cho kíp, 
chẳng khác gì như kể đã sầy chơn mà ngã xuống 
chốn bùn lấm láp liền chồi dậy tức thì, chẳng ai 
muốn nằm chốn ấy cho lâu đâu, 

467. H. — Khi gặp sự gì khốn khó về phần 
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linh hồn hay là về phần xác, thì phải làm thê 
nào ? 

T. — Pnải giữ kẻo lo buồn quá hay là nói lời 
gì kêu trách Đức Chúa Trời, một phải than thở 
rằng : Lạy Chúa tôi, xin giúp sức cho tôi được 
nhịn nhục chịu khó bằng lòng, bắt chước Đức 
Chúa Giêsu đã chịu trăm nghìn sự khốn khó vì 
tội lỗi lôi. 

468. H. — Khi mất của cải phải làm thê вао? 

Т. — Khi ấy chẳng nên giận dữ chưởi rủa 
người ta kẻo đã mắt của ша lại phạm 101, một 
phải thầm thi rằng : mọi của tôi là của Đức Chúa 
Trời ban cho tôi dùng, bảy giờ Đức Chúa Trời đề 
cho Кё khác cất lãy, thì tôi cüag vâng bằng lòng 
chẳng dám phan nàn. 

469. H. — Khi có ai làm sự gì hay là nói lời 
gi mất lòng ta, thì phải làm thề nào ? 

T. — Khi ấy chẳng nên thù oán kẻ nghịch làm 
vậy, một phải than thở rằng : Lạy Đức Chúa 
Giêsu đã chịu mọi sự khôn khó vì tội lôi tôi, thì 
tôi абс lòng chju sự xấu hồ nầy cho được ta om 
Chúa tôi cùng đên vi tội tôi nữa. 

470. H.— Khi nghe thấy kẻ khác nói những 
lời quấy quá, như nói hành, chưởi rủa cùng lời 
hoa tình tục tĩn, thì phải làm thê nào ? 

T. — Nếu có can được, thì phải can người ta 
kéo thiệt linh hồn nó, vì nhân đức thương yêu 
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buộc ta làm vậy ; nhược bång can chẳng được, 
thì phải đau đớn trong lòng mà xin Đức Chúa 
"Trời tha tội cùng phù hộ cho nó được chừa cải. 
471. Н. — Đến tối khi toan đi ngủ, thì phải 
làm thê nào? 
T. — Dù mà xác nhọc nbän muốn ngủ mặc 
.lòng, cũng phải ép mình mà đọc kinh đã, vì chưng 
việc đọc kinh là của nuôi linh bồn, cùng pbải đội 
ơn Đức Chúa Trời đã sìn giữ ta ban ngày, thì xin 
Người lại gìn gi ta ban đêm nữa, chẳng nên đi 
ngủ không bao giờ. 

472. H. — Ban tối phải đọc kinh thê nào ? 

Т. — Vi bằng có đến nhà thờ mà đọc kinh chung 
cùng các bồn đạo được, thì là phần nhất ; chẳng - 
vậy, thì phải đọc kinh riêng trong nhà, chẳng nên 
nằm nghỉ trước, đoạn sẽ đọc kinh, kéo liều mình 
ngủ không chăng. 

473. H. — Кё muốn đọc kinh tắt, thì phải đọc 
những kinh nào? 

T. — Phải đọc những kinh đã chỉ về ban sáng; 
song trước Cáo mìnb, thì thêm kinh Xét mình, 
và trước Cảm ơn, thì thêm kinh Phó dâng. 

474. H. — Khi dọn mình đi ngủ phải làm thề 
nào ? 

Т. — Phải suy sự ngủ là hình bóng sự chết, 
cùng phải lấy nước thánh mà làm dấu thánh Giá 
trên mình như khi làm phép хас kẻ chết vậy. 
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475. Н. — Ban đêm khi chẳng ngủ được, thì 
phải làm thề nào ? 

T. — Phải thầm thi rằng : Lạy Chúa tôi, chớ 
đề cho tôi phải chết đang khi mắc tội trọng ; hay 
là khi ấy phải nhớ sự thương khó Đức Chúa Giê- 
su đã chịu lót đêm trước ngày chịu chết vì ta, hay 
là suy tưởng những hình khô kẻ đã sa hoả ngực 
hằng chịu đêm ngày liên, chẳng có bao giờ được 
nghỉ mgơi sôt. 


BỒN DAY NHỮNG TRÉ CON 


DOA N THỨ NHẤT 

1. H. — Đức Chủa Trời là dàng nào ? 

T. — Đức Chúa Trời là dáng dựng nên trời 
đất muôn vật cùng hằng gìn giữ cai trị mọi sw. 

2. H. — Có nhiều Đức Chúa Trời chăng ? 

Т. — Có một Đức Chúa Trôi mà thôi. 

3. H,— Đức Chúa Trời ở дап? 

-= Т.— Đức Chúa Trời ở trên trời, dưới đất ở 
-_ khắp mọi nơi. 

4. H. — Đức Chúa Trời ở khắp mọi роі, sao 
đây ta xem chẳng thấy ? 

T. — Vì Đức Chúa Trời là tính thiêng liêng, 
cho nên con mắt thịt ta xem chẳng thấy. 

5. Н. — Có khi nào mà chẳng có Đức Chúa 
Trời chăng ?_ 

T. — Đức Chúa Trời hằng có trước sau vô 
cùng, chẳng có bao giờ mà chẳng có Đức Chúa 
Trời. 

6. Н. — Đức Chúa Trời dựng nên leài người 
ta có ý nào ? | 

Т. — Có y cho người ta biết và thờ phượng: 
kính mën cùng làm tôi Đức Chúa Trời ở đời nầy, 
cho ngày sau được lên thiên đàng. 

7. H. — Đức Chúa Trời có mấy Ngôi ? 

T. — Đức Chúa Trời có ba Ngôi : Ngôi) nhất 
là Cba, Ngôi hai là Con, Ngôi ba là Thánh Thần. 
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8. H.—Ngôi nhätlà Cha có phäiB C Т. chăng ? 

T. — Phải. 

9. H. — Ngôi Hai là Con có phải Đức Chúa 
Trời chăng ? | 

T. — Phải. 

10. H. — Ngôi Ba là Thánh Thần có phải Đức 
Chúa Trời chắng ? 

T. — Phải. 

11. Н. — Nếu vậy có phải ba B. C. T. chăng ? ` 

Т. — Chẳng có, vi ba Ngôi cũng một tính một 
phép, vậy có một Đức Chúa Trời mà thôi. 


DOAN THỨ HAI 

12. Н. — Trong ba Ngôi có Ngôi nào ra dòf 
làm người chăng ? 

T. — Ngôi thứ Hai ra đời làm người có xác có 
linh hồn như ta vậy. 

13. H. — Ngôi thứ Hai ra đời lấy xác và linh 
hồn ở đâu ? У 

Т. — Lấy xác và linh hồn trong lòng rất thánh 
Đức Bà Maria lọn đời đồng trinh. 

14, Н. — Rất thánh Đức Bà lon đời đồng 
trinh mà chịu thai làm sao ? | 

T. — Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà 
rất thánh Pire Bà chịu thai. | 

15. Н. — Vi lề nào mà Ngôi thứ Hai ra đời ? 

T. — Vi tội loài người ta đã mất lòng Đức: 
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Chúa Trời, cho nên ngôi thứ Hai ra đời mà lập 
công chuộc lội. 

16. H. — Loài người ta đã mắc phải những 
tội nào ? 

Т. — Đã mắc phải tội tŠ tông truyền, cùng 
những 101 riêng ta làm. 

17. H. — Ngôi thứ Hai ra đời tên là gì ? 

Т. — Tên là Giêsu, ngb1a là cứu thé. 

18. H. — Bức Chúa Giêsu sinh ra ngày nào ? 

T. — Đức Chúa Giêsu sinh ra nửa đêm cbính 
ngày gọi là lễ Sinh nhật Đức Chúa Giêsu. 

19. Н. — Đức Chúa Giêsu cbịu chết ngày nào? 

T. — Đức Chúa Giêsu chịu chết ngày thứ sáu 
gọi là ролу Đức Chúa Giêsu chuộc tội thiên 
hạ. 

20. Н. — Đức Cbúa Giêsu có sống lại chàng ? 

Т. — Đức Chúa Giêsu chết đoạn được ba ngày 
liền sống lại. 

21. Н. — Đúc Chúa Giêsu có lên trời chăng ? 

Т. — Sống lại đoạn khổi bốn mươi ngày Đức 
Chúa Giêsu lên trời. 

25, H. — Có ngày nào Đức Chúa Giêsu lại 
xuống thê gian chăng ? 

Т. — Đến ngày tận thế Đức Chúa Giêsu lại 
xuống phản xét thiên hạ. 

23. Н. — Kbi lich hồn ta Па khỏi xác có phải 
chju phán xét riêng chàng ? 


Т. — Linh hồn ta Ba khói хас đoạn, phải đến 
toà Đức Chúa Giêsu mà chịu рап xét riêng. | 

оН Liah hồn chịu phán xét về những 
sự gì ? | 

T.— Linh hồn chịu phán xét về tội phúc 
mình cùng chịu thưởng phạt mặc đòi việc lành dữ 
mình đã làm khi còn ở thế gian nầy. 

25. Н. — Có kbi nào xác người ta được sống 
lại chăng ? | 

T.— Đến ngày tån thế xác mọi ngư Yi sẽ sống lại 
mà chịu thưởng phat eùag liah hồa mình đời đời, 

26. Н — Có шаў sự mầu nhiệm cả trong đạo 
thánh Đức Chúa Trời ? 

Т. — Có ba sự mầu nhiệm nầy : một là sự 
Đức Chúa Trời ра N;ôi; hai là sự Ngồi thứ Hai 
ra đời ; ba là sự D. C. G. chuộc tội cho thiên ha. 


ĐOẠN THỨ BA 

27. H. — Có mấy phép trọng hơn trong đạo 
thánh Đức Chúa Trời. 

T. — Có bảy phép trọng hơn B C Giêsu đã lập. 

28. Н. — Đức Chúa Giêsu đã lập những phép 
trọng ấy là thê nào ? 

Т. — Đức Chúa Giâsu đã lấy những dẫu bề 
ngoài mà chỉ cùng sinh ơn thiêng liêng trong linh 
hồn kë cbịu phép ấy nên, và truyền phải dùng 
những phép trọng ấy cho đến tận thế; 
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г 29. Н. — Bảy phép trọng ấy là những phép nào? 

T. — Bầy phép trọng ấy : một là phép Rửa tội, 
hai là phép Thêm sức, ba là phép Mình “Thánh 
Chúa, bốn là phép Giải tội, гат là phép Xúc dầu 
thánh, sáu là phép Truyền cbức thánh, bảy là 
phép Hôn phối. 

30. H. — Phép Rửa tội là di gì ? 

T. — Là phép làm cho ta khỏi tội tô tông truyền 
mà nên con cái Đức Chúa Trời cùng nên con cái 
Hiội thánh nữa. 

31. Н. — Phép Thêm sức là đi gì ? 

T.— Là phép làm cho ta được chịu lấy 
Đức Chüa Tháph Thần cùng nhiều ơn thêm sức 
che ta mạnh tin mà giữ đạo thành P. C. T. cho lọn. 

32, H. — Phép Mình thánh Chúa là đi рі? 

Т. — Là phép rất mầu phiệm có thật Mình 
thánh Màu thánh và linh hồn B. С. Giêsu cùng 
tính Ð. C. Trời ngự trong hình bánh và hình rượu. 

33. Н. — Phép Giải tội là di рі? 

Т. — Là phép tha những tội ta đã phạm từ 
ngày chịu phép rửa tội về sau. 

34. Н. — Cho được cbịu phép giải tội nên 
phải làm mấy sự ? 

T. — Phải làm nắm sự nầy : một là xét mình 
еһо kỹ ; hai là lo buồn ап nắn ghét tội ; ba là dốc 
lòng chừa chẳng còn dám phạm tội nữa ; bốn là 
xưng hết các tội cùng thầy cả : năm là đền tội. 


35. Н. — Phép Xức dầu thánh là di gì ? 

T. — Là phép giúp kẻ liệt về phần linh hồn 
củng về phần xác nữa. 

36. Н. — Phép Truyền chức thánh là di gì ? 

Т. — Là phép phong chức thánh cho đấng 
làm thầy được giữ việc trong Hội thánh cùng 
được ơn riêng mà làm việc về bậc mình cho nên, 

37. Н. — Phép Hôn phối là di gì ? 

T. — Là phép ban ơn cho hai người nam nữ 
kết bạn nên vợ chồng mà ở cùng nhau cho dep 
lòng Đức Chúa Trời. 


DOAN THỨ BỔN 

38. H. — Có mấy nhân đức cần cho được rỗi 
linh hồn ? 

Т. — Có ba nhân đức nầy :một là nhân đức 
tin, hai là nhàn đức cậy, ba là nhân đức kính 
mến. 

39. H. — Kinh về nhân đức tin là kinh nào ? 

T. — Là kinh : Lay Chúa tôi, tôi tin thật có 
một Đức Chúa Trời, là đấng thướng phạt vô cùng. 
Tôi lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà 
Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn 
chịu chết mà chuộ- tội cho thiên ha. Вау nhiêu . 
đều ấy cùng các đều Hội thánh dạy, thì tôi tin 
vững vàng ; vì Chúa là айар thông minh và chon 
thật vô cùng đã phán truyền cho Hội thánh. Amen. 
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49. Н. — Kinh về nhàn đức Cây là kinh nào ?' 

T. — Là kinh : Lạy Chúa tôi, tôi trông cậy 
vững vàng, vi công nghiệp Đứa Chúa Giêsu thì 
Chúa sẽ ban ơn cho tôi giữ đạo nên ở đời nầy,. 
cho ngày sau được lân thiên đàng xem thấy mặt 
Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là 
đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa 
sự ấy, chẳng cé lë nào sai được. Amen. 

41. Н. — Kinh về nhân đức Kính mến là kinh 
nào £ 

T. — Là kinh : Lạy Chúa tôi, tôi kính mến 
Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa: 
là dáng lon tôt Ion lành vô cùng ; lại vì Chúa thì. 
tôi thương yêu người ta như mình tôi vậy. Amen, 


DOAN THỨ NĂM 

42, H. — Chịu phép rửa tội cùng tin đạo: 
thánh Đức Chúa Trời có đủ cho doc lên thiên 
đàng chăng ? 

Т. — Chang đả, vì ai đã đến tuói khôn thì 
phải giữ mười đều rắn Đức Chúa Trời cùng sảu 
đều гап Hội thánh nữa. 

43. H. — Kinh Mười đều гап là kinh nào ? 

T. — Là kinh : Đạo Đức Chúa Trời có mười 
đều rän : 

Thứ nhất : thờ phượnz một Đức Chúa Trời. 

va kính mến Người trên hết mọi sw, 
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Thứ hai : chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô có. 

Thứ ba : рі ngày Chúa nhật. 

Thứ bốn : thảo kinh cha mẹ. 

Thứ năm : chớ giết người. 

Thứ sáu : chớ lèm sự đầm dục. 

Thứ bảy : chớ lấy của người. 

Thứ tám : chớ làm chứng dối. 

Thứ chín : chớ muốn vợ chồng người. 

Thứ mười : chớ tham của người. 

44. Н. — Hội thành nghĩa là đi gì ? 

T. — Nghĩa là сас bồn đạo đều hợp làm một 
cùng nhau mà chịu lụy đấng chích quyền thay 
mặt Đức Chúa Giêsu. 

45. Н. — Kinh Sáu đều гап là kinh nào ? 

Т. — Là kirh : Hoi thánh có sáu đều гап: 

Thứ nhất : xem lễ ngày Chúa nhật cùng các 
ngày lễ buộc. 

Thứ hai : chớ làm việc xác ngày Chúa nhật 
cùng các ngày lễ buộc. 

Thứ Ба: xung tội trong một năm it là'một lần. 

Thử bôn : chịu Mình thánh Đức Chúa Giêsu 

x trong mùa Phục sinh. 

Thứ năm : giữ chay những ngày Hội thảnh buộc. 

Thứ вап: kiêng fhit ngày thứ sáu cùng những 
Lo khác Hội thánh dạy. 
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Phần I. — Dạy v vë sư Dhe Gris Trời đèn: 
nên trời đắt cùng về ba sự màu nhiệm 
cả trong đạo Đức Chúa Trời, và bốn sự 
sau, cùng nghĩa kinh Tin kính... . 
ĐOẠN I. — Dạy về sự Đức Cuúa Trời dựng nên 
trời đất, cùng thiên thần, và loài người. 
Волх II. — Dạy về sự mầu nhiệm са . . à 
Đều I. — Dạy về sự một Ð C Trời ba Ngôi. 
Đều П. — Dạy về sự Ngôi thứ Hai ra đời . 
Đều Ш. — Dạy về sự B C Giêsu chuộc tội . 
Волх Ш. Dạy về sự chết, sự phán xét riêng, 
ngày tận thế, sự phán xét chung, sự 
thiên đàng, luyện ngụ : cùng hoà ngục. 
ĐOẠN IV. — Dạy về nghĩa kinh Tin kính. , 
Đều І, — Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha 

phép tắe vô cùng dựng пёр trời dit. 
(Đều П. — Tôi tin kính Ð С G Kirixitô là Con. 
| một B C Cha cùng là Chúa chúng tôi. 
_ Đều Ш — Bởi phép B СТ Thần mà người 
xuống thai, sinh hởi Bà Maria đồng trinh. 
Đều 1V. — Chịu nạn đời quan Phongxiô Phi- 
latô, chịu đóng đanh trên сау thánh 

Giá, chết và táng хас. ARE, 

Đều V. — Xuống ngục tô tông, ngày thứ ba 
bởi trong kẻ chết mà sống lại. . . . 
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pëu VI. — Lên trời ngự bên hữu B С Cha. 
Bëu VII, — Ngày san bởi trời lại xuống 
phán xét kẻ sống và kẻ chết. ‚+ Ий 
Bêu VIII, — Tôi tin kinh B C Thánh Thần. 
Đều IX. — Tôi tin có Hội thánh hằng có ở. 
Đều X. — Tôi tin pkép thalội..... . 
Đều XI. — Tòi tin xác loài người ngày sau, 
Đều ХП. — Tôi tin Lång sống vậy . 
Phần 11. — Dạy về những phép trọng hơn 
trong đạo thành Đức Chúa Trời, gọi là 
bảy phép Bi Tích. { 
Ролл І. — Dạy lë chung về та phép ong 
hơn trong đạo thánh Đức Chúa Trời . 
Đoạn lI. — Dạy về phép Hửa tội... . . 
Болк ШІ. — Dạy về phép Thêm sức... . . 
Boan IV. — Dạy về phép Minh thánh Chúa . 
pšu I,— Dạy về phép Mình thánh Chúa 
là thê nào . 
Đều II. — Dạy về ni ag ich lis ‘hi chju 
lễ mà ra. . . А 
Dëu ПІ. — Day vë sw “don nie ып lễ. 
Đều IV. — Dạy về sự phải làm khi chịu lễ 
đoạn. . `: «е 
pëu V. — Day vë nhéy tế lễ € cực ¡tượng 
oan У. — Dạy về phép Giải tội . 
Dêu 1. — Dạy về sự xét mình. 
г Đều П, — Dạy về sự ăn nắn lội. . . 


_ Đền răn ПІ, — Xưng tội trong mật "ha Ít là. 
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Đều ПІ. — Dạy về sự dốc lòng chùa . 


-Đều IV. — Dạy về sự xưng 101 . 


Đều V. — Day về sự đền tội . Le а 


Boan VI. — Dạy về phép Xức dầu T A 58 

-Ðoan VII. — Dạy về phép Truyền chúc thánh, 
Волх VIII. — Dạy về phép Hôn pbôi . . . 
Phần III. — Dạy về mười đều rắn Đức Chúa 


Trời, cùng sáu đều rắn Hội thánh, và 
sự tội cùng những sự dữ bởi tội mà ra. 


ĐoẠN I. Dạy về mười đều тап Ð C Trời 


Đều rắn I. — Thờ phượng Đức Chúa Tlrời 
và kính mến Người trên bết mọi sự. 

Dêu гап II. — Chó kêu tên B C Trời vo cớ. 

Đều гап HI. — Giữ ngày Chúa nhật . 

Đều гап IV. — Thảo kinh cha mẹ . 


- Đều тап V. — Chó giết người. . .. ‹ 
| Đều гап VI. — Chó làm sự dầm dục. . . 
 Đều тап УП. — Chó lẫy của người... ‹ 


Đều гап VIII. — Chó làm chứng dối . 
Đều rän ІХ. — Chó muốn vợ chồng người . 


„ Đều гап X. — Chó tham của người ....... 
‘Ðoan П. — Dạy về sáu đều гап Hội thánh. 


Đều гап I. — Xem lễ ngày Chúa nhật cùng 
các ngày lễ buộc, và Đều гап П: Chó 
làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các 
ngày lễ buậc 


"ta 52 


Đều гап IV. — Chịu Mình thánh Đức Chúa 
Giêsu trong mùa Phục sinh. 

Đền rắn V. — Giữ ebay những ngày Hội thánh 

Đều rắn VI. — Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng 


những nsày Hội thánh dạy. 1179 
Boan Ш. — Dạy về sự tội, cùng những sự 
bởi tội mà ra. H97 ` 
Dêu I. — Dạy về sự tội 
Bën II. — Dạy về những sự bởi tội hết ra. 
Phần IV. — Dạy về on Đức Chúa Trời, sư 
cầu nguyện, dấu thánh Giá, nghĩa kinh 
Lạy Cha, kinh Kính mầng, cùng những 
việc bồn đạo phải làm hằng ngày. 
Đoạn I — Dạy về ơn Đức Chúa Trời, và sự 
ейп nguyên, cùng dấu thánh Giá. 
Đều I. — Dạy về ơn Đức Chúa Trời. 
Đều П. — Dạy về sự cầu nguyện. 
Đều ІП. — Dạy về dấu thánh Giá. . . 
Đoạn 11. — Dạy về nghĩa kinh Lạy Cha 
cùng kinh Kính mäng. ; 
Dëu I. — Day vë kinh Lav Cha. 
Đều II. — Day về kinh Kính màng. 
DoAN Ш. — Dạy về những việc bồn đạo pa 
làm hàng ngày. 
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